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LỜI GIỚI THIỆU

Bộ Giáo trình Hán ngữ mới của tác giả Dương Ký Châu chủ biên, Nhà xuất 
bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh phát hành lần này được sửa đổi và bổ sung trên cơ 
sở của bộ Giáo trình Hán ngữ trước đây mà quý độc giả đã dùng do thạc sỹ tiếng 
Hán - Giảng viên chính Trần Thị Thanh Liêm chủ biên dịch và biên soạn bổ sung.

Giáo trình Hán ngữ mới với những thay đồi về thứ tự các bài học, phần giải 
thích, từ mói, nội dung ... đã được tác giả bồ sung và đổi mới, do vậy người học sẽ 
có thể tiếp thu những kiến thức mới hơn, hiệu quả hơn và thành tích học tập sẽ được 
nâng cao h ơ n ...

Bộ Giáo trình Hán ngữ ấn bản lần này gồm 3 tập (chia thành 6 cuốn)
Tập 1 có 30 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 15 bài
Tập 2 có 20 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 10 bài
Tập 3 có 26 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 13 bài

Bộ Giáo trình Hán ngữ ấn bàn mới này gồm 76 bài với nội dung từ dễ đến khó. 
Bắt đầu từ luyện tập ngữ âm cơ bản của tiếng Hán, từ đó tiến hành giảng dạy kết cấu 
ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng; cuối cùng là giai đoạn giảng dạy ngữ đoạn, thông 
qua sự hiểu biết sâu hơn về ngữ pháp và vận dụng từ ngữ, để nâng cao hơn nữa khả 
năng biểu đạt thành đoạn văn của người học.

Mỗi bài học bao gồm các phần:
1. Bài khóa
2. Từ mới
3. Chú thích
4. Ngữ pháp, ngữ âm
5. I .nyện tập

Giáo trình Hán ngữ mới có 3300 từ mới. Phần bài khóa và nội dung đàm thoại 
có quan hệ chù điểm đồng nhất với bài luyện đọc trong phần bài tập, trên cơ sở bảng 
từ mới của từng bài. Chù điểm bài khóa bao gồm nhiều lĩnh vực trong đời sống hàng 
ngày, giới thiệu những kiến thức về đất nước và con người Trung Quốc nhằm tăng 
cường sự hiểu biết đối với đất nước Trung Hoa.

Giáo trình được biên soạn theo hướng mẫu câu để trực tiếp đi vào thực hành giao 
tiếp, nhưng cũng giới thiệu khái quát cấu trúc ngữ pháp của tiếng Hán hiện đại. Các 
phần chú thích trong bài nêu rõ những kiến thức về ngôn ngữ và bối cảnh văn hóa 
Trung Hoa.

Phần bài tập cùa giáo trình này chú ý rèn luyện kỹ năng giao tiếp, mô phỏng và bồi 
dư&ng trí nhớ cho sinh viên.

Để học hết giáo trình này này cần 600 tiết học, sau khi học hết sinh viên có thể 
tiến hành hội thoại thông thường và có thể đọc hiểu các bài văn đơn giản có sự hỗ trợ 
của từ điển.
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Để giúp sinh viên tiếp xúc với âm điệu, ngữ điệu chuẩn xác, âm sắc của tiếng Trung 
hiện đại, giáo trình còn có một bộ bảng ghi âm do các chuyên gia nổi tiếng, giàu kinh 
nghiệm thực tiễn cùa Trung Quốc đọc chuẩn xác, diễn cảm các phần luyện tập, bài 
khóa và dẫn đọc các từ mới.

Do thời gian biên dịch quá gấp, việc biên dịch và bổ sung không tránh khỏi những 
sai sót nhất định, rẫt mong đông nghiệp và học viên, sinh viên góp ý bổ sung để có thể 
đáp úng nhu cáu của người học.

Hà Nội ngày 08 - 10- 2012 
Ban biên địch và biên soạn sách ngoại văn 

Thạc sĩ Trân Thị Thanh LiỀm 
Trưởng Ngành tiếng Trung - Trường Đại học Đại Nam Hà Nội



— s Word class abbreviations

BẢNG VIẾT TẮT TỪ  LOẠI

1. &M míngcí ( £ ) noun danh từ

2. t t m dàicí ( - f t ) pronoun đại từ

3. dòngcí ( # ) verb động từ

líhécí clutch verb từ ly hợp

4. SMSrinl xlngróngcí ( # ) adjective tinh từ (hình dung từ)

5. $ ìỉd shùcí ( * ) numeral số từ

6. H ì i liàngcl < * ) classifier lượng từ

shùliàngcí numeral-classifier

phrase sổ luợng từ

7. m m fùcí ( « ) adverb phó từ

8. 4>ìọJ jièc( ( * ) preposition giới từ

9. m m liáncí ( i ầ ) conjunction liên từ

10. Bùìặ zhùc( < * ) particle trợ từ

ặ ờ ĩS lí i ìặ dòngtài zhùc( aspect particle trợ từ động thái

íà teM m jiógòu zhùcl structural particle ượ tứ két cáu

yũql zhùcl modal particle trợ từ ngữ khí

11. ạxìĩd tàncl < * .) inteijection thán từ

12. xiàngshẽngcí ( * ) onomatopoeia từ tượng thanh

13. H & cítóu ( * ) prefix tiền tố

14. t ạ g cfwéi ( 4 . ) suffix hậu tố

3



% £  I f  SB t ì :  15 The place of articulation

s ơ  Đ ồ Cơ QUAN PHÁT ÂM

1. ± M shàngchún upper lip môi trên

2. shàngchĩ upper teeth răng trên

3. yáchuáno teethridge lợi

4. « « y)ng’è hard palate ngạc cứng

5. ruúrTè soft palate ngạc mềm

6. / J ^ xiâoshé uvula tiểu thiệt, lưỡi con

7. T M xiàchún lower lip môi dưới

8. T t ì' xiàchĩ lower teeth răng dưới

9. shéjiãn tip of the tongue đầu lưỡi

10. shém iàn blade of the tongue mặt lưỡi

11. sh égẽn back of the tongue gốc lưôi

12. shẽngdài vocal cords dây thanh

13. bíqiãng nasal cavity khoang mũi

. 4 .



N ì£  1Ễ f t  ìồ  Classroom Chinese TỪ  NGỮ DÙNG TRÊN LÓP 

classroom chínese for teacher 
Từ ngữ giáo viên dùng trên lớp

1. n ¿ N i # !  J l* o

Tóngxuémen hõo! Xiànzài shàng kè.
Hello, everyone! Now let’s begin our class.
Xin chào các em (bạn)! Bây giờ chúng ta bắt đầu học.

2. i M - J U i !
Qĩng kòn hẽibòn!
Please look at the blackboard !
Các em hãy nhìn lên bảng !

3. ì l h N i i + !
Qĩng tĩng wỗ fã yĩn!

Please listen to my pronunciation!
Hãy nghe tôi phát âm !

4.
Ting wỗ shuõ.
Please listen to me.
Nghe tôi nói.

5. *MUfco 
Gẽn w ỗ shuõ.
S a y  a f te r  m o .

Hãy nói theo tôi.

6.
Gẽn w ỗ dú.
Read after me.
Hãy đọc theo tôi.

7. Ị&Ạ.3Ệ o 
Gẽn w ỗ xié.
Write after me.
Hãy viết theo tôi.

8 .  l ả o

Zài tĩng y( biòn.
Listen to it again.
Hãy nghe lại lần nữa.



9. # ì £ - i ầ o  
Zài dú yí biàn.
Read it again.
Hãy đọc lại lần nữa.

10. ìầo
Zời shuõ yí biàn.
Say it again.
Hãy nói lại lần nữa.

11.
Zời xié yí biàn.
Write it again.
Hãy viết lại lần nữa.

12.
Xiànzời tĩngxié.
Now the dictation.
Bây giờ hãy nghe và viết lại.

13. ìN r * M s ,  ____ Jĩo
Qĩng dâkãi sh ũ , făn dào d ì________ yè.
Please open your books, and turn to page______ .
Hãy mở sách ra, giở đến trang_______

14. ì£ i£ Ằ .,
Dú kèvvén, yào dàshẽng lângdú.
Read the text, and read it aloud.
Đọc bài đọc, cần đọc to và rõ ràng.

15. t l M t f l .
Yỗu wènt( qlng w èn.
If you have questions, please ask.
Có vấn đề gì xin hỏi tôi.

Xiònzời bùzhl zuòyè.
Now the assignment (for today) .
Bây giờ tôi giao bài tập.

Yùxí xĩn kè de sh ẽn gcí, yào hu) dú huì xiỗ.
Preview the new words of the new lesson, you should be able to read and -write them.
Chuẩn bị trước từ vựng của bài mới, phải đọc được viết được.

17.



18. HtŨỊ-- T * ■ * / £ . # ■ o 
Qĩng kàn yíxià yüfá/zhúshi.
Please look at the grammar/notes.
Hãy xem phần ngữ pháp/chú thích.

19.
Qĩng bỗ zuòyè jião gèi wỗ.
Please hand in your homework (to  me).
Hãy nộp bài tập ờ nhà cho tôi.

2 0 .  T i *  o 

Xià kè.
Class is over.
Tan học.

classroom  chine8e for student 
Từ ngữ học viên sử dụng trên lớp

1. * * # !
Lâoshĩ h ỗo!
Hello, (teacher!)
Chào thầy (cô) ạ !

2. . ¡ U lo  
Qĩng nín zài màn yldiânr.
Please slow down a little.
Xin thầy (cô) nói chậm một chút.

3. iầo
Qĩng nín zài shuõ y[ biàn.
Would you please say it agamy
Xin thầy (cô) nói lại một lần nữa.

4. # & -? ! -& — Ü.0
Qĩng nín zài niàn yí biàn...
Please read it one more time.
Xin thầy (cô) đọc lại lần nữa.

5.
Zhè ge zi/cí zénm e dú?
How should this character/word be pronounced?
Chữ ( từ ) này đọc như thế nào?

6.
Zhè ge cí shl shénm e ylsi?
What does this word mean?
Từ này có nghĩa là gì?



7. “ ........”

Yingyủ de “ ........” Hànyũ zénm e shuõ?

What’s the Chinese for. . .  ?

Từ “.......” trong tiếng Anh, tiếng Hán nói như thế nào?

8.
JTntian de zuòyè sh) shénm e?

What is the homework for today?

Bài tập của ngày hôm nay là bài nào?

9. £ ' J f ,  7 ,

Lồoshĩ, tã bìng le , bù néng lói shàng kè. 

He/She is ill , 80 h e /she cannot come to the class. 

Thưa thầy (cô), bạn ấy ốm, nên không thể đi học được.

10. * } - * & ,  * i 5 . * J T o  

Dulbuqĩ, w õ chídào le.

Sorry, Tm late.

Xin lỗi thầy (cô), em đến muộn .

11.
Xiồxie lâoshĩỊ
Thank you, ( teacher! )
Cảm om thầy (cô)!

12.
Zàijiàn!

Goodbye!
Tạm biệt!
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Lesson

Di yT k e NT h a o

K - i £ f t  ^
B A I 1 X IN  C H A O

B  * *  K e w 6 n  Q  Text Bai dpc

A : i f .  * f \  
NT hao!

B : # !
NT hao!

S h e n g c l O  N ew  Words Tu mcri

1. * ( f t ) nT (nhT) you ( singular) anh, chi, ban, ong, ba.

2. ( * ) h ao (hao) good; fine tot, dep, hay, ngon....

nT hao Hello!
How are you?

xin chao

3. — ( lit) yi (nhat) one mQt

4. 5 . ( # ) w u (ngu) five nam

5. ( » ) ba (bat) eight tam

6. . t ( ® ) da (dai) big to, Ion

7. -F (W ) bu (bat) not khong, chang



8. ơ ( « ,  f i ) kỗu (khau) mouth;
( a classifier for 

family members)

miệng, nhân khẩu

9. é) ( ® ) bái (bach) white trắng

10. - k ( ® )
Xnu (nir) female: woman nữ, phụ nữ

11. -% ( « ) m â (ma) horse con ngựa

9 ì §  F? Y ùyĩn Q  Phonetics - Ngữ âm

Jb - Thanh mẫu

b p m f

d t n 1

g k h

Finals -V ân mau (vân)

a 0 e  i u Ü

ai ei ao ou

Initial-final Combinations - Ghép âm

a 0 e » u Ü ai ei ao ou

b ba bo bi bu bai bei bao

p pa po pi pu pai pei pao pou

m ma mo me mi mu mai mei mao mou

f fa fo fu fei fou

d da de di du dai dei dao dou

t ta te ti tu tai tao tou

n na ne ni nu nũ nai nei nao nou
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a 0 e i u Ũ ai ‘ ei ao ou

la le li lu IŨ lai lei lao lou

ga ge gu gai gei gao gou

ka ke ku kai kei kao kou

ha he hu hai hei hao hou

yi wu yu

H —^  the lst tone 55 : Thanh 1 ã  ĩ

the 2nd tone 35 : Thanh 2 ó í

the 3rd tone 214: Thanh 3 â

the 4th tone 51 : Thanh 4 à

EỀ im  Zhùshì Q Notes - Chú thích

u 

í ú 

ĩ ũ 

ì ù 

p
Formation of Chinese syllables cấu tạo của âm tiết trong tiếng Hán.

o m ữ :  b à ,  m ã , h â o i iS Ễ #

H o  m ũ :  b , m , h„ m t ữ :  ò ,

ã ,  â o 0 S 6 f t « i £ # i i i & £ 4 0 0

Most Chinese syllables are formed by a combination of the initials, finals and 

tones. For example, b à , m ã , hâo. The consonant at the head of a syllable ( b . m . 

h in the above examples) is called the initial. The rest of the syllable is the final (Ờ , 

ỏ ,  á o ) .  The contemporary Chinese putonghua has over 400 syllables.
Phần lớn âm tiết trong tiếng Hán do thanh mẫu, vận mẫu và thanh điệu tạo thành.

V í dụ: b à , m ã, hốo đều là âm tiết.

Phụ âm mở đầu của âm tiết gọi là thanh mẫu.

Vi dụ: ( b, m, h). Phần còn lại là vận mẫu. Ví dụ: ( à , ã , õ o ) .

Tiếng phổ thông Hán ngữ hiện đại có hơn 400 âm tiết.

Descriptions of articulation - Cách phát âm 

Initials - Thanh mẫu : b p m f d t n l g k h

■  [p ]

M m m ,  «7F3R JB ,

i i #  W F i S s & o
.3 .



This is an unaspirated voiceless bilabial plosive. Lung air is compressed by the 

closure of the lips. Then the air escapes with a sudden release of the lip closure, 

with no vibrations of the vocal cords.

Âm 2 môi tắc, trong, không bật hơi, hai môi khép chặt, khoang miệng chứa đầy hoi, hai môi 
bật mờ nhanh khiến luồng hơi bên trong bật ra ngoài, thường gọi là âm "không bật hơi". 
Dây thanh không rung.
■ í  [ p ‘ ]
Mmm, ìầH, i i t o  mm “ìầ
K ”o
Aspirated voiceless bilabial plosive. The position of articulation is the same as 

that of b. The air is released forcibly with a puff, with no vibrations of vocal 

cords.
Âm 2 môi, tắc trong, bật hơi. Vị trí phát âm giống như b, luồng hơi bị lực ép đẩy ra ngoài, 
thường gọi là "bật hơi". Dây thanh không rung.

■  [m]
ssusia, # w ,  s x /g « « , & P , / h í T i ,

Unaspirated bilabial nasal. The lips form a closure, and the soft palate and uvu­

la are lowered. The air stream passes through the nasal cavity, with the vibration 

of vocal cords.
Âm 2 môi mũi, không bật hơi, hai môi khép. Khi phát âm, hai môi khép, ngạc mềm và lưỡi 

con hạ xuống, luồng khí theo khoang mũi ra ngoài. Dây thanh rang.

■  i f ]
J g i f r t ,  ± í £ & M T « ,  ^ m ỉẰ 4« | g r ỉ ã í t i 0 / í ĩ ^ i S ặ t i o
Voiceless Labio-dental fficative. The upper teeth make a light contact with tile 

lower lip and the air is released in between with friction, with no vibrations of 

vocal cords.

Âm môi răng, xát trong. Răng trên tiếp xúc với môi dưới, luồng hơi ma sát thoát ra ngoài. 
Dây thanh không rung.
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*1 [ t ]

S i f e f i ,  * » * 1 ,  P K a m n A .

T ,  t t * i * * Ã ĩ i ĩ t ì o  pm^mJo
Unaspirated voiceless alveolar plosive. The primary obstacle is formed by a clo­

sure made between the tip of the tongue and the upper alveolar ridge. Lung air is 

compressed behind this closure, and then escapes with force upon release of the 

alveolar closure, with no vibrations of the cords.

Âm đầu lưỡi, tắc trong, không bật hơi. Khi phát âm, đầu lưỡi chạm vào chân răng trên, 

khoang miệng trữ hoi rồi đầu lưỡi hạ xuống thật nhanh khiến luồng hơi đột ngột 

ra ngoài. Dây thanh không rung.

■  [ t ‘ ]

Ì&K,

Alveolar voiceless alveolar plosive. Its position and manner of articulation are 

the same as those of d , but it is aspừated, with no vibrations of vocal cords.

Âm đầu lưỡi, tắc trong, bật hơi. Vị tri phát âm giống như âm d, khi luồng hoi từ miệng 
đột ngột bật ra, cần đẩy mạnh hơi ra. Dây thanh không rung. 

n| [n]

§ífelI± tìrỂ ig , im, / J v £ T S ,

Alveolar nasal. The tongue-tip is pressed against the upper alveolar ridge, the

eoft palate and uvula a r o  lowered, and the air is let out through the nasal i’livity

with the vibrations of the vocal cords.

Âm đầu lưỡi, mũi. Khi phát âm đầu lưỡi chạm vào lợi trên, ngạc mềm và lưỡi con hạ 

xuống, khoang mũi mờ. Dây thanh rang.

■  [1]
ỉù^-o  t t n m B ,  H m A ỉ t í ĩ ^ m ì ầ t i 1 * 0

ist&o

Alveolar lateral. The tongue-tip makes a light contact with the upper alveolar 

ridge, but slightly more to the back than the position for n. The aừ stream is re­

leased from the sides of the tongue. The vocal cords vibrate.

Am bên, đầu lưỡi, mũi. Khi phát âm đầu lưỡi chạm vào lợi trên, so với âm n lùi về phía 
sau nhiều hơn, luồng hơi theo hai bên đầu lưỡi ra ngoài. Dây thanh rung.
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m [k]
n K m m

£ M ítio  w s a .

Unaspirated voiceless velar plosive. The back of the tongue is raised to form a 

closure with the soft palate. Lung aừ  escapes with force upon sudden release of 

the closure, with no vibrations of vocal cords.

Âm cuống lưỡi, trong tắc, không bật hơi. Khi phát âm, phần cuống lưỡi nâng cao sát 

ngạc mềm. Sau khi trữ hơi, hạ nhanh phần cuống lưỡi xuống để cho hơi bật ra ngoài một 

cách đột ngột. Dây thanh không rung.

m [k* ]

Aspirated voiceless Velar plosive. Its position and mannner of articulation are 

the same as those of g except that it is aspirated, with no vibrations of vocal 

cords.

Am cuống lưỡi, tắc trong, bật hơi. Khi phát âm, bộ vị cấu âm giống như âm g .

Khi luồng hơi từ ttong khoang miệng bật ra đột ngột, cần đưa hơi mạnh. Dây thanh 
không rung.

# * a ,  » i f .  5 « & ỉ £ f t i v .  'u f c i n + f W i f a r t B o

Voiceless velar fricative. The back of the tongue is raised towards the soft pal­

ate. The aừ  stream ừ  expelled from the lungs, causing some frictions in the vo­

cal tract, with no vibrations of vocal cords.
Am cuống lưỡi, xát trong. Khi phát âm, cuống lưỡi tiếp cận với ngạc mềm, 

luồng hơi từ khoang giữa ma sát đi ra. Dây thanh không rang.

Single finals - Vận mẫu đơn: a 0 e  i u ũ

M  [A ]

The mouth is wide open; the tongue is at its lowest; the lips are unrounded.
Miệng mở rộng, lưỡi ở vị trí thấp nhất, môi không tròn.

« / § ,  l l o
The opening of the mouth is medium; the tongue position 18 midhigh, and
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slightly to the back; the lips are rounded.

Độ mờ miệng vừa phải, lưỡi hơi cao, lùi về phía sau, môi tròn.

■  [V ]

l o
The opening of the mouth is medium; the tongue position mid-high and slightly

Độ mờ miệng vừa phải, lưỡi hơi cao, lùi về phía sau, môi không tròn, 
to the back; and the lips unrounded.

■  [i]

The opening of the mouth is narrow, the lips are spread, and the tongue posi­

tion high and slightly to the front.

Miệng hé, môi dẹt, lưỡi ờ vị trí cao, tiến về phía trước.

■  [U]

/¡m o?], t ì iẵ o
The opening of the mouth is narrow, the lips are fully rounded, and the tongue 

position high and slightly to the back.
Miệng hé, môi tròn, lưỡi ờ vị trí cao, nghiêng về phía sau.

■  ty]
P » ^ Ã u t t ỉ E o

The tongue position is identical to that of i, and the lips are rounded to a degree

s im i la r  to  u .

Vị tri lưỡi cũng giống như i, nhưng cần môi tròn, độ mờ của miệng gần giống như khi 

phát âm u.

M ttìtiị Compound finals - Vận mẫu ghép: ai ei ao  ou 

ai [ a.i ] e i [e i]  a o [a o ]  ou [o u ]

' m  [ a ] ,  ĩH Ề tk  [ a ]  m ,  £

Ỳ.H  [a ]

Influenced by the i behind it, the a in the compound furn] ai is pronounced as 

[ a  ]. The tongue position is a little more to the forward than [ A ] . The other 

traits of this sound are the same as [ a ] .

Vì có i nên a trong vận mẫu ghép ai đọc là [a], vị tri lưỡi so với [A] hơi lệch về phía tnrớc,. 
các trường hợp còn lại đọc là [A].
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e i + M e g s f t  [ e ] 0
The e  in ei is pronounced as [ e ] .
e ữong ei đọc thành [e]

ao a g jg B W  0 [a ]„
Influenced by the 0 behind i t , the a  in ao is pronounced as [ a ] .
Vì có o nên a  trong ao đọc thành [a],

B K  Rules of writing the tnmscríption - Quy tắc viết

u  u , ủ i p ặ r ê ổ ì ^ l ĩ o  w u , yu 0

I, u , and u may form independent syllables. In writing they are respectively y i, 

w u and yu.
i, u, tì CÓ the tự biến thành âm tiết. Khi đó chúng lần lượt viết thành yi, wu và yu. 

m ^ Ẹ o n e s  - Thanh điệu

p ) ,  v M i ữ :

The Chinese putongh.ua has four basic tones. They are shown by the tone-marks:

-  (the  1st tone) , '  ( the 2nd tone) , v ( the 3rd tone) , s  ( die 4th tone) .  Dif­
ferent tones may express different meanings, e. g.

Tiếng Hán phổ thông có bốn thanh điệu cơ bản. Kí hiệu cùa các thanh là:
-  ( Thanh m ột), '  ( thanh hai) , v (thanh ba) , N ( thanh tư)

Thanh điệu khác nhau thì ý nghĩa biểu đạt cũng khác nhau. Ví dụ:

bà 
dad

mà 

scold

y)
a hundred million

bã bá bã
eight pull target

mã má mỗ
mum numb horse

yĩ yf yĩ
one move chair



W ? Ĩ - W * & ± 3?7cW ± o 7ÊW ì±W ìH-§-HÍ, i ẳ l ệ i M o  iũ: nĩ„ 

b ĩ o  - ' M F i r M f 9 # : & W ' h í ì W ' M ỉ t ± « 7 Ũ t l i í ,  ? r K « F # 5 » Ế ? F P j K * * W  

% ^ ± - ,  ỉ n : h õ o % m è i ,  lóUo

Tone-marks should be placed on the main vowels. When the vowel i carries a 

tone-indicator, the dot on i is removed, e.g. nĩ, bĩ. If there are two or more than two 

vowels in a syllable, the tone-mark is placed on the one which requires a bigger ( or 

the biggest) opening of the mouth, e .g . h á o , m è i, lóu.

Kí hiệu thanh điệu viết trên nguyên âm chính. Khi nguyên âm i mang thanh điệu phải bỏ 

dấu chấm ở trên i đi. Ví dụ: nĩ, bĩ. Khi vận mẫu của một âm tiết có hai hoặc hơn hai nguyên 

âm thì kí hiệu thanh điệu phải được viết ngay trên nguyên âm có độ mở của cửa miệng lớn nhất. 

Ví dụ: hăo, mèi, lóu.

■ » M o d u la t io n s  of tones - Biến điệu

w + a s H W ir j iB i i i ,  Miữ:
When a 3rd tone is immediately followed by another 3rd tone, the former is pro­

nounced as the 2nd tone, e. g.

Khi hai âm tiết mang thanh 3 liền nhau, thì thanh ba thứ nhất đọc thành thanh 2.

Ví dụ:
nĩ hâo —► ní hâo 

Syllables and Chinese characters - Âm tiết và chữ Hán.

The characters are the written symbols of the Chinese language. Every syllable can 

be written into one or several characters, e. g.

Chữ Hán là hình thức văn tự của tiếng Hán, mỗi âm tiết có thể được viết bởi một hoặc 

nhiều chữ Hán. Ví dụ:
bõ bá bâ bà

/V ậz «■

mõ má mâ mà

* 4 %
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E3 Liànxí o Exercises - Bài tập

o  ^  Tones Thanh điệu

ýt yí yT yl - yĩ ----

wũ wú wú wù ——  wủ ỉ .
yũ yú yũ yù yú

bã bá bô bà — —  bã A .

dã dá dâ dà — —  dà *

bũ bú bũ bù — —  bù *

nũ
A

nu
X

nu Anu —
X

— nu -k

kõu kốu kỗu kòu— — kỗu ơ

bãi bái bãi bài — — bái ỂJ

hẽi héi hẽi hèi — — hẽi

mã má mã mà — — mã

nĩ n( nĩ n) — — ni f t
hão háo hão hào— — hão ■ữ

M o d u la t io n s  o f  to n e s  D ie n  đ i ệ u

nĩ häo mẽihâo wú bãi Bẽihâi

gẽi nï yũfâ kẽyĩ füdäo

Pronunciation exercises Phân biệt âm

(1 )  Identify the initials Phân biệt thanh mẫu

ba pa da ta ga ka

bu pu du tu gu ku

bai pai dai tai gai kai

bao pao dou tou gao kao

10.



( 2 )  ffîMfiri Ộ  Identify the finals Phân biệt vận mẫu

ba bo he fo

pa po ne mo

ma mo de bo

fa fo ke po

bai bei pao pou

mai mei hao hou

gai gei kao kou

hai hei gao gou

( 3 )  Pronunciations and tones Phân biệt âm, thanh điệu

bã pà dà tã hé fố gẽ kè

bĩ pí dé tè hòu fỗu gũ kũ

bù pù dl tì hẽi fẽi gái kâi

bái pái dú tú hù fù gèi dẽi

bẽi péi dài tài hã fã gỗu kỗu

•  iẰ i í  Read and leam Nhận mặt chữ và đọc

yĩ hào bã hào nì hâo bù hâo

dà mâ bái mở dìtú yltú

dàitóu tái tóu dà lóu tâlốu

kèfú kèkũ dà yú dà yũ

yũfõ lĩ fà mẻihâo méi lái

- Ỉ A ơ éỊ ĨJ  ^  -k i ị
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(S) Leam to write Tập viết chữ Hán
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Lesson
o

Di 6r k6 H änyü bü töi nön

S i r * j 3 U S - * * . * £

B Ä I2 TIENG  HAN K H Ö N G  K H Ö  LÄM

B i g *  K 6w6n Q  Text - Bai d(?c ..........  ...................................................m

A: #  <f£: ü%? 
NT mäng ma?

B: * ic 0
Hön mäng.

A : SS.?#- ^  H%? 
Hänyü nän ma?

B: *  £
Dü töi nän.

1  ^  S h en g c i Q  New Words - Tir mai
........B

1. 'ft ( ® ) mdng (mang) busy ban

2. *9} (BÖ) ma (ma) ( a particle used trqr tir nghi van

3. (S'J) h6n (ngän, hän)

at the end of a

question ) 
very rät

4. iSLtS- ( « ) Hdnyu (Hän ngö) Chinese; tieng Hän

5. ( ® ) n<5n (nan)

Chinese language 

hard; difficult

tieng Hoa 

khö

13



6. i i ( Ũ ) tài (thái) excessively; too; over hơi, quá, lắm

7. & & (4 5 ) bàba (bả bả) dad bố, ba

8. ( « ) m ăma (ma ma) mum mẹ, má

9. ( f t ) tã (tha) h e ; him anh ta, ông ấy

10. ( f t ) tã (tha) she; her cô ta, bà ấy

11. 3; ( ® ) nán (nam) male nam giới, con frai

12. - Ị ^ ( « ) g ẽg e (ca ca) elder brother anh ưai

13. ( £ ) dìdi (đệ đệ) younger brother em trai

14. ( « ) mèimei (muội muội) younger sister em gái

El ỈỒ Ể? Y ũyĩn o  P honetics - Ngữ âm ........<*ầ

an en ang eng

BBRal Combinations - Ghép vân

ong

ban ben bang beng

pan pen pang pena

man men mang meng

fan fen fang feng

dan den dang deng dong

tan tang teng tong

nan nen nang neng nong

lan lang leng long

gan gen gang geng gong

kan ken kang keng kong

han hen hang heng hong
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1 0  ỈẾÌÊ Zhùshì o  Notes - chú thích..........................................................

Descriptions of articulation - Cách phát âm 

an [ a n ]  e n [ a n ]  a n g [a i)]  eng [3 Ị)] ong[ur)]

[ a ] ,  a n g + ^ a ^  [ a ] D 
a  in an 18 pronounced as [ a ] , and a  in ang is pronounced as [ a ] . 

a trong âm an đọc là [a], và a  trong âm ang đọc là [a]. 

e n , eng t W e l f i :  [ a ] ,  
e  in en and eng  is pronounced as [ 3 ]. 
e trong âm eng đọc là [ 3  ]. 
ong +  w  0 ^1#  [ u ] .  
o in ong  is pronounced as [ u ] .  
o trong âm ong đọc là [u].

m p l  The neutral tone Thanh nhẹ

I t m m ,

m ữ :
Some syllables in Chinese are toneless ( disregarding the tones of the characters 

they represent) and are pronounced light and short. These syllables are called neutra­

lized tones or neutral tones. The pitch of a neutral tone is affected by the tone of the 

preceding syllable, e. g.
Trong tiếng Hán, có một số âm tiết không mang thanh điệu (cho dù chữ Hán mà nó biểu 

thi là thanh m ay), dọc rất nhẹ và ngan Nó đirợc gọi là thanh nhẹ Đ ộ cao rủ a  thanh nhẹ thay 

đổi tày thuộc vào thanh điệu âm tiết đứng trước. Ví dụ:
mãma bái d e nĩmen bàba

a * :  £ Ỉ P Ì + ,
Note: In transcription neutral tones do not carry any tone-indicators.
Chú ý: Trong khi viết phiên âm, âm tiết mang thanh nhẹ không đánh dấu thanh điệu.

The half 3rd tone - Nửa thanh ba

A 3rd-tone syllable becomes a half 3rd tone when it is immediately followed by a 

1st, 2nd, 4th or neutral tone syllables, L e. only the first half (the falling part) of

the tone is articulated, and is immediately followed by the next syllable. For examples:
. 15 .



Sau âm tiết mang thanh 3 là âm tiết mang thanh 1, thanh 2, thanh 4 hoặc thanh nhẹ, thì 

âm tiết đó đọc thành nửa thanh 3, tức là chì đọc phần trước của thanh 3 (phần đọc xuống giọng), 

không đọc nửa phía sau (phần đọc lên giọng) và đọc tiếp ngay sang âm tiết đứng sau. Ví dụ:

yũyĩ hẽn máng wùfàn

ỈỆiĩỊ Liànxí < 9  E xercises - Bài tập ..................

o  Í Ì S  Tones Thanh điệu

hão ma

tã tó tã tờ ------ tã a

mãng máng mãng m à n g ------ máng

hẽn hén hèn hèn ------ hèn

nân nán nân nàn ------ nán fặ

hãn hán hồn hàn ------ Hànyủ ỈX-tễ-

bã bá bỏ bà bà ba

mã má mã mà ------ mãma

gẽ g é gẻ gè ------ gẽge

mẽi méi mẽi mèi ------ mèimei

dĩ dí dĩ dì dìdi &

2) The neutral tone Thanh nhẹ

mõma gẽge tã de tãmen

hóng de máng ma lói ma bói de

nâinai hão ma bão le pâo le

dìdi mèimei lèi ma lèi le

The half 3rd tone Nửa thanh ba

hẽn aão hẽn nán hẽn dà hão ba

nĩ hẽ ní lái mĩfàn hâo le

bẽn băn bẽnlái hẻn bàng hèn pài

&
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Pronunciations and tones Phân biệt âm, thanh điệu

bờngõng bờn kõng dòng hóng tõnghóng

hẽn nán hẽn lán hán lẽng kẽnéng

hèn máng hẽn màn nânfâng nán fáng

Read and leam Nhận biết chữ Hán và đọc

( 1 )  - iị- ịị  'ỴừvS}

* « 9  i m  «  M

(2 )  A :

B:

( 3 )  A :

B:

( 4 )  A :

B:

Answer the questions Trả lời câu hỏi

( 1 ) Nĩ máng ma? _________________________________ .

( 2 )  Hànyú nán m a ? _______________________________ .

( 3 )  Nĩ bàba hâo m a ? ______________________________ .

( 4 )  Tã máng ma? _________________________________ .

©  ^ $ # Ì S  Complete the dialogues Hoàn thành hội thoại.

(1 )  A: ______________________________ !

B: Nĩhởo!
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(2 )  A: ______________________________ ?

B; Hẽn máng.

(3 )  A: ______________________________ ?

B; Hànyũ bù nán.

Leam to write Tập viết chữ Hán

. 18 .



Lesson
o

Di sa n  ke M ingtian  jidn

£ S H  i *

BAI 3 N G A Y  M A I G A P  LAI

B w K ew en  Q Text - Bai doc *
( - )

A ; #  #  ?
NT xu6 Yingyu ma?

B: #  S / i § - 0
Bu, xu6 HCinyu.

A : jb /j C  n-B>?
Qu B6ijTng ma?

B: * t o
Dui.

( “ )

A : ^  # ■  H%?
NT qu y6uju jl xin ma?

B : s f  -£ r 0 - ir  4 ] M t  $ 1
Bu qu. Qu yinhdng qu qidn.

19



A : VftJL  J U  
Mtngtiõn jiàn! 

B: W 3 L  JJLl 
Míngtiõn jiờn!

f i  ^ ÌỊỊ  S h ẽ n g c í Q  New Words - Từ mới

1. # (ặỊj) xué (học) to leam; to study học

2. ( £ )  Yingyũ (Anh ngữ) English (language) tiếng Anh

PT4M Ỗ  Tẻr ( £ )  Ãlõbóyũ (A lạp bá ngữ) Arabic ( language) tiếng Ả Rập

ã - i ề ( £ )  Déyủ (Đức ngữ) German ( language ) tiểng Đức

f à ì ề ( £ )  Éyũ (Nga ngữ) Russian ( language) tiếng Nga

& ì ầ ( £ )  Fâyủ (Pháp ngữ) French (language) tiếng Pháp

( ^ ) Hónguóyũ (Hàn quốc ngữ) Korea ( language) tiếng Hàn quốc

EỊ i ề ( £ )  Rlyù (Nhật ngữ) Japanese ( language) tiếng Nhật

( ^  ) Xibõnyớyũ (Tây Ban Nha ngữ) Spanish ( language) tiếng Tây Ban Nha

3. x t (M )  duì (đối) right; OK; đúng, được,

correct; true chắc rồi

4. t y * . (% )  mínatiãn (minh thiên) tomorrow ngày mai

5. JH (ẩJ ) jiòn (kiến) to see gặp, thấy

6. -ỉ: (ặỊj) qù (khứ) to go đi, đến

7. àpM) ( £ )  yóujú (bưu cục) post office bưu điện

8. * (ặft) jl (ký) to post; to mail; gửi

to send by mail

9: i t ( £ )  xì" (tín) letter; mail thư

10. ( £ )  ylnháng (ngân hàng) bank ngân hàng

11. ỆL ( ặ j )  qũ (thủ) to draw rút, cử, nhấc

12. ( £ )  qián (tiền) money tiền

20.



13. (380 liù (lục) six sáu

14. -fc (%L) qĩ (thất) seven bảy

15. ( » )  jiú (cừu) nine chín

Zhuanmfng Proper Name Tên riêng

,f, Bèijĩng Beijing, capital of China Bắc Kinh, thù đô cùa Trung Quốc.

^ 3  ìu  £3 Yủyĩn Q  Phonetics - Ngữ âm

ia ie iao iu(iou) ian in iang ing

ủ üe üan un iong

J-final Combinations Ghép vân

ie iao iu ian in iang ing iong

ji iia iie jiao jiu ịian jin ịiang iina jiong

qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing qiong

xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing xiong

bi bie biao bian bin bing

pi pi© piao pian pin ping

mi mie miao mian min ming

di die diao diu dian ding

ti tie tiao tian ting

ni nie niao niu nian nin niang ning

li lia lie liao liu lian lin liang ling

yi ya ye yao you yan yin yang ying yong

. 21



Ü ũe ũqn ün

n nũ nũe

ỉ lii lũe

j ju jue juan jun

q qu que quan qun

X xu xue xuan xun

yu yue yuan yun

HOl f Ề |ậ  Z hùshi o  Notes - Chú thích.............................................................

Descriptions of articulation Cách phát âm

í «  Initials Thanh mẫu

■  [tp j

Unaspirated voiceless palatal affricate. The front part of the tongue is raised to 

palate. The tongue-tip is pressed against the back of the lower teeth. The air is 

squeezed out through the passage between the front of the tongue and the hard 

palate, with no vibrations of vocal cords.

Âm mặt lưỡi, không bật hơi, xát tắc trong. Khi phát âm, mặt lưỡi áp sát vào ngạc 
cứng, đầu lưỡi hạ xuống mặt sau răng dưới, luồng hơi từ khoảng giữa mặt lưỡi trên 

ma sát với ngạc cứng đi ra ngoài. Dây thanh không rung.

m  [ * • ]
i f f i K ,  t i i t o  Ã íH W fe-ỉf  j - # .

Aspirated voiceless palatal affricate. Its position is the same as that of j, but it 

requires strong aspiration.

Âm mặt lưỡi, bật hơi, tắc xát trong.Vị trí phát âm giống như j, cần bật hơi mạnh ra 

ngoài.

M  [p ]

Ễtì o
. 2 2 .



Voiceless palatal fricative. The front of the tongue is raised to a position near the 

hard palate. The air stream is released in between with friction. The vocal cords 

do not vibrate.
Am mặt lưỡi, xát trong. Khi phát âm mặt lưỡi trên gần với ngạc cứng, luồng hơi từ 

mặt lưỡi trên ma sát với ngạc cứng ra ngoài. Dây thanh không rung.

Finals Vận mẫu

ia [ ìa ]  ie [ ie ]  ¡ao [ ia u ]  iu [ iau ]

ian [ ie n ]  in [ in ]  iang [ la g ]  ing [ ig ]

u [ y ]  ue [y e ]  ũan [y en ] un [y n ]

iong [yrj]

Rules of writing the transcription Quy tắc viết

i at the beginning of syllable is written as y. Khi đẩu âm tiết là i thì viết thành y.

ia — ya ie — VO iao — yao

iou — you ian — yan in — yin

iang — yang ing ying iong — yong

VẢ ủ , ũ
y is added before the syllable beginning with u , and ủ is removed of the two dots 

at the the top.
Khi đầu âm tiết ũ là thì viết thêm y ở trước âm tiết ũ, thì phải bỏ dấu hai chấm trên 

nguyên âm ủ

ũe —  yue ủan — yuan ủn —  yun

CU ũ e , ủan, un K q , U Sjjft:

When ủ , u e, ũan and ũn are spelled together with j, q and X, they are removed 

of the two dots at the top and written as;

Khi ũ, ủe, iian và ủn kết hợp với j, q và X, thì phải bỏ dấu hai chấm trên nguyên âm 
ũ, viết thành:

ju jue juan jun

qu que quan qun

XU xue xuan xun

ũ - ặ n ,  I f f i i f n i ,  ũ „ m ữ :
ũ remains unchanged when spelled with n and I, e. g.

.23



Khi n, 1 kết hợp với ii vẫn viết là ũ. Ví dụ :
|X _ Xlủ, nu

iou fJ B ijn /S iW S l/J ®  iu, Miũ:
iou is written as iu if an initial is added, e. g.

Khi trước iou có thanh mẫu, thì phải viết thành iu. Ví dụ: 

liù

w m m  The modulation of “ỹfs” - Biến điệu của “ ^ n ”

f i f t a - 'M U B W t r t i r a i i i i ,  m i  ũ:
The basic tone for U7Ị\” is the 4th tone. It changes to the 2nd when it is immedi­

ately followed by another 4th tone syllable:

Thanh điệu cơ bản của “ /ỈN ” là thanh 4, nhưng khi nó đứng trước một âm tiết thanh 
4 thì biến thành thanh 2. Ví dụ:

bù hẽ bù nón bù hâo bú qù

bù gão bù lái bù xiâo bú xiè

E3 Liànxí Q  Exercises - Bài tập

o Tones - Thanh điệu

xuẽ xué xuẽ xuè — -  xué

qũ qú qú qù qù

jũ jú jũ ' jù jú

qũ qú qũ qù qũ

qiãn qián qiởn qiàn — -  qián &

liũ liú liũ liù — -liù 7T

qĩ qí qT qì qĩ

jiũ jiú jiũ jiù jiú 9l

mĩng míng mĩng mlng — -  mlng m
tiãn tián tiữn tiàn — -  tiãn

jiãn jián jiân jiàn — -  jiàn JSL

o  à,* n ỂKj3ỄÌIÌ Modulations of “ ỹfs” Biến điệu của

bù hẽ bù máng bù hâo bú yào

bù tĩng bù xué bù dõng bú kàn
. 2 4 .



bù biãn bù tián bù jiâng bú niàn

bùxĩĩn bù xlng bù qĩng bú jln

H * « W Pronunciations and tones Phân biệt âm, thanh điệu

ji qi xĩ jũ qũ xũ

jiãr qiãn xiãn jiãng qiãng xiãng

jĩn qĩn xĩn Jing qĩng xĩng

jiàr juàn qián quán xiân xuân

jĩn jũn q(n qún xĩn xũn

if jú qĩ qú xĩ xũ

jiã xià qĩng xĩng jiâng qiáng

jiào xiào qiú xiũ jiè qiè

jiẽ xiẽ qiáo xiâo jĩng qĩng

jĩql jũqí xiũxi xiũlĩ

juxing ịùxíng xũyào xĩyào

nũn lull qũ qián tíqián

jTntiOn mlngtiOn jĩnniún mlngnián

dõngbiãn xĩbiãn qiánbiãn hòubiãn

quánxiàn quánmiàn xĩnxiãn xĩnnián

iH.il! Read and leam Nhận mặt chữ Hán và đọc

(1 )  * t &

* M í 9 1 * . & ì ề

- i r ĩ t £ í

ỉr ih -ậ :

.25 .



(2 )  A : # # £ * § - ’3 ?

B: X,  # i5U #-0 

A : -ẳ-4&■£".%?

B: * t!

(3 )  A : 4 b 4 r i ẹ M ?

B: X4r, * 4 M í * 4 * o  

A :

B: g U U L !

(f[) ^ /á c ấ s ìẫ  Complete the dialogues Hoàn thành hội thoại

(1 )  A; Nĩ xué Yĩngyũ ma?

B: Bù, __________________________ .

A; Qù Bẽijĩng ma?

B :  ________________________________ !

(2 )  A: ?

B; Bù, xué Hànyũ.

A : 7

B: Du).

(3 )  A; Nĩ qù yóujú ma?

B : , qù

B : 1

A; Míngtiăn jiàn!

(4 )  A: 7

B; BÚ qù. Qù yínháng.

A; Míngtiãn jiàn!

B : !

26.



6 .) Leam to write Tập viết chữ Hán

- Á -

"TỊT

*

4 -  -4- -4- ị-.......VI ..........T*—

- 4 ......

T
- ? f -

- 0 ị —•

--jị-......Ạ -

..„4L.

- 4

*

■4

~ểẰ 4 ự... 4
# - -4 jb r-

# ■
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Lesson
A

D1 si k£ NT qu n6r

I g f f l i *

BAI 4 BAN DI DAU DAY

l « t  K 6 w 6 n  Q  Text - Bai dpc ................

W K M  ( - )  i& s m j i

A : 4 " ^  M  
JTntian xTngql jT?

B : 7 C ,  A ) 0
JTntian xTngqT’ 6r (yU sa n , sK w u , liu, tian).

A : i f .  -&  W J L ?
NI qu ntir?

B : &  - ir  & 4 t n  , t f '  -¿r -£ r?
W6 qu Tian’ anm 6n, nT qu bu qu?

A : *
Bu qu, w 6 hul xu6xido.

B : -& J 2 J  
Zdijidn!

A : # & !
Zdijidn!
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A:
Dulbuqi! 

B: > £ ; £ & !  
M6i guanxi! a J R  ^ s - J *

1  S h e n g c i Q  New Words T u m a i
- B

i .  4 ^ ( £ ) jintian (kim thien) today hom nay

( £ ) tian (thien) day ngay

( £ ) zu6tian (tac thien) yesterday hom qua

2. M .M ( £ ) xlngqT (tinh ky) week tuan

g - t o — ( £ ) xTngqTyT (tinh ky nhat) Mondny thu hai

$-$& = - ( £ ) xTngqF6r (tinh ky nhi) Tuesday thu ba

M.MJL ( £ ) xingqTsan (tinh ky tam) Wednesday thu tu

M . M & ( £ ) xingqTsl (tinh ky tu) Thursday thu nam

S - M 3 L ( £ ) xTngqTwu (tinh ky ngu) Friday thu sau

M - M * ( £ ) xTngqiliCi (tinh ky luc) Saturday thu bay

( £ ) xingqitian (tinh ky thien) Sunday chu nhat

3. JL ( f O jT (ky) how many; 

what; several

may, vai

4. ( f t ) 6r (nhi) two hai
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5. S .  ( « ) săn (tam) three ba

6. B? ( « ) si (tứ) four bon

7. « íp;L ( f t ) nör (ná nhi) where ở đâu

8. ( f t ) nàr (na nhi) there ờ đó, nơi đó, chỗ kia

9. &  ( f t ) w ỗ (ngã) I ; me tôi, tao, ta..

10. SJ ( ä j ) huf (hồi) to go back (to ) về, trở về, quay về

11. ( « ) xuéxiào (học hiệu) school trường học

12. ( ä j ) zàijiàn (tái kiến) goodbye tạm biệt

13. dul bu qï (đối bất khởi) I’m sorry; sorry; xin lỗi 

excuse me

14. /it & méi guânxi (một quan hệ) doesn’t matter; 

don’t mind; 

that’s all right

không có gì

"ệ-S Zhuanming Proper Name Tên riêng 

Ỉ L Ặ  n Tiãn’ õnm én Tian’anmen ( name of a square) Thiên An Môn

1 ^ 3  Yũyĩn Q  Phonetics - Ngữ âm ................  ................................ ^

Initials Thanh mẫu

B '  z c s

Finals Vận mẫu

i[q] er ua uo uai ui(uei) uan u n(uen) uang ueng

I t  Initial-final Combinations Ghép vần

a e -i t l l ai ei ao ou an en ang eng ong

z za ze zi zai zei zao ZOU zan zen zang zeng zong

c ca ce zi cai cao cou can cen cang ceng cong

s sa se si sai sao sou san sen sang seng song
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u uo ui (uei) uan un ( uen)

z zu ZUO zui zuan zun

c cu cuo cui cuan cun

s su suo sui suan cun

ua uo uai ui(uei) uan un(uen) uang

d duo dui duan dun

t tuo tui tuan tun

n nuo nuan

1 luo luan lun

9 gua guo guai gui guan gun guang

k kuo kuo kuai kui kuan kun kuang

h hua huo huai hui huan hun huang

wa wo wai wei wan wen wang

Zhush) o  Notes - Chú thích p
tions of articulation Cách phát âm

Intials Thanh mẫu

■  [ t . ]

s i » f „  ® ± M o

Unaspirated voiceless frontal-alveolar affricate. First the front part of the tongue 

is spread and is pressed against the upper alveolar ridge; then the tongue-tip 

moves apart to let out the aừ  stream through the narrow passage. The vocal cords 

do not vibrate.

Am đầu lưỡi trước, không bật hơi, tắc xát trong. Khi phát âm, đầu lưỡi thang, 

chạm sát vào mặt sau răng trên, sau đó đầu lưỡi hơi lùi lại cho luồng hơi từ 
khoang miệng ma sát ra ngoài. Dây thanh không rung.

ĩ á t e t m ,  M H ,  « l ì t o



Aspirated voiceless frontal-alveolar affricate. The position of articulation is the 

same as that of z , but it requires strong aspiration.
Âm đầu lưỡi trước, bật hơi, tắc xát trong. Vị tri phát âm giống z, cần bật 
mạnh hơi ra.
m  [§]

Hỉ.
Aspirated frontal-alveolar affricate. The tip of the tongue makes a light contact 

with the back of lower teeth. The f ' '  stream is squeezed out between the mid-part 

of the tongue and the upper teeth.

Âm đầu lưỡi trước, tắc xát, trong. Khi phát âm, đầu lưỡi tiếp cận sau răng cửa dưới, 
luồng hơi từ chỗ mặt lưỡi và răng trên ma sát ra ngoài.

Finals Vận mẫu
-i El] er tar]

ua [ ua] uo [ uo] uai [u a i] ui [uei]

uan [uan] un [uan] uang [uar)] ueng [u3Ị)]

The final -i [•}] Vận mẫu 

ZU c u  s i i l l ,  [ i ]

c ,  s £ j g ,  BỈM ũ ,  cu si i [ i]o
The final -i in zi, ci and si is the ỉrontal-alveolar [ ì ] .  It is represented by the 

letter i. Since [ i ]  never appears immediately after z ,  c or s in Chinese putonghua, 

the final -i cannot be pronounced as [ i ] .
Vận mẫu cùa zi, ci, si là nguyên âm [ 1 ] trước đầu lưỡi, dùng chữ cái “i” để biểu thị. Vì 

trong tiếng Hán phổ thông nguyên âm [ 1  ] không xuất hiện sau z, c, s cho nên vận mẫu “i” 
trong zi, ci, si nhất định không đọc thành [ i]

M ÉINlta er and the retroflex final er và vần cuốn lưỡi

Retroflex finals Vận mẫu cuốn lưỡi

£ e r r t ,

First put the tongue in die position for e , then when pronoucing e r , slightly curl 

up the tongue-tip. Try to pronouce the following:
Khi phát âm er, trước tiên đặt lưỡi ở vị trí phát âm e, sau đó đồng thời trong khi nâng 

cong lưỡi lên thi phát âm:
értóng children

érzi son

èrjl earphone

èrbởi two hundred
. 32 .



r, “JL” =? ( # B r h fe is r e * * ^ )o  09ỈQ:

er forms a retroflex-syUable in combination with other finals. In transcription it is 

shown by adding a r to the original final. In written language it is represented by a 

“JL” following the original character (sometimes it can be omitted) , e. g.

er khi kết hợp với vần khác tạo thành vần cuốn lưỡi. Cách viết phiên âm vần cuốn 

lưỡi là thêm r vào sau vận mẫu (vần) vốn sẵn có của nó, cách viết chữ Hán là thêm “ JL”

vào sau chữ Hán nguyên gốc (Có lúc có thể lược bỏ không thêm vào). Ví dụ:

huàr (Ể bJl) nâr (tf|5;l) wánr ( S U I )

picture where play

m p i  Rules of writing the transcription Quy tắc viết

w  u , U P J $ W „

u at the beginning of syllable is written as w.

Khi đầu âm tiết là u thì viết thành w.

ua —  w a uo —  w o uai —  wai uei —  wei

uan —  wan uen —  wen uang —  wang

Dividing-mark Dấu cách âm

a , 0 , e

m ,  ( ’ )  H W o  mD:

W h e n  a  o y lla b lc  b e g in n in g  w ith  a ,  o o r  o fo llow o  a n o th e r  s y l l a b le ,  i t  is  d c o iro -  

ble to use a dividing-mark ( ’) to clarify the boundary between the two syllables, e. g.
Kill a, o, e đứng đầu một âm tiết liền ngay sau một âm tiết khác, để tránh nhầm lẫn 

khi phát âm các âm tiết đó, phải dùng dấu cách âm (’). Ví dụ:

Tiãn’ ãnmén ( * J r H )

Liờnxí o  Exercises - Bài Tập ..................................................

i Tones Thanh điệu

ỗr ér ẽr èr - —  ér èr -

sãn sán sõn sàn ——  sãn —

sĩ s( sĩ si - —  sì

nã ná nâ nà - —  nàr nâr *pJL

huĩ huí huĩ huì ——  huí &

£
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xuẽ xué xuè xuồ -------xué *
xiõo xiáo xiâo xiào -------xiào &
zĩ zf zĩ zì -------zK zl ■?, *

xĩ xí xĩ ' X) -------xì %

9  er jfn er and the retroílexed fmals er và vần cuốn lưỡi

értóng érá ỗrjĩ ỗrduo òr bãi

qù nâr qù nàr huò huàr yíxiàr hâovvánr

Pronunciations and tones Phân biệt âm, thanh điệu

zớ că sã zé cồ sè

zl cí sl zú cũ Sũ

zốn cõn săn zãng căng sàng

zỗn cỗn sẽn zỗng cóng sỗng

zldiän cídiôn sl diãn sl tiãn

zàijiàn câidiàn xiàrưài bĩsài

zũguó cùjln cãisò câicè

sùdù dìtú záj1 cáinéng

cünzi sũnzi sòngxlng sòng xln
zuótiãn cuòwù suỗyĩ zuòyè

cänjiä zengjiä sànbù yúsân

zulhòu suíhòu däsäo bácâo

iX ìí Read and leam Nhận mặt chữ Hán và đọc

(1 ) 45-JL

-Ẩ-*pẨh
-ằr * } • * & ỈL& ế

JLJtow

S.M * S-toẦ*
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( 2 )  A : L?

B:

A: ^ ỉã j0 .&-&;£.-$■ n  o 

B: # J L !

A: #J(L!

(3 ) A: *}■;£:&.!

B: & £ * !

®  ^ t ì t ê i s  Complete the diaỉogues Hoàn thành những câu hội thoại sau:

( 1 )  A: Nĩ qù nâr?

B: , nĩ qù bu qù?

A: Bú qù, w ỗ hul xuóxiào.

B;

A: Zàijiàn!

( 2 )  A: NT ?

B; Qù Tiân’ ânm ốn, nĩ qù bu qù?

A:
B; ZàijiànỊ

A: 1

( 3 )  A: Dul bu qĩ.

B: 1

Classroom Chinese Từ ngữ thường dùng trên lớp.

( 1 )  A; W ỗ w èn , nĩmen huídá, hâo ma?

B: Hâo!
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(2 )  A; Duì bu duì? 

B: Du) le.

(3 )  A: Döng le ma? 

B; Dỗng le.

o  s » *  Leam to write Tập viết chữ Hán

!
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ỉ
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c

Dì wũ kè Zhè shì Wáng lâoshĩ

^ E i S ì Ẳ Ẳ i
BÀI 5 ĐÂY LÀ THẢY GIÁO VƯƠNG

Kèwén Q  Text - Bài đ ọ c . *
A i i i Ắ  I

Zhè sh) Wóng lõoshĩ, zhè shl wỗ bờba.

B: i  5 ^ ,  &  !
Wáng lâoshĩ, nín hõo!

C: & # !  ^  i & !  #  £ !  ỹ  £ • !
Nín hâo! Qĩng jìn! Qĩng zuò! Qĩng h ẽch á !

B: ì f r ì f r !
Xièxie!

C: *
Bú kèqi!

C: X #  <hr ff-%? 
Gõngzuò máng ma?
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B: >tè0
Bú tài máng.

C: *%?
Shẽntĩ hâo ma?

B: m  -k ĩ  !
Hẻn hâo!

9  Ể*Ỉ*<1 Sh ẽn gcí o  New Words - Từ mới

1. ỉ t ( f t ) zhè (giá) this đây này

2. Ẳ ( ặ j ) shl (thị) to be là 

(am , are, is, e tc .)

3. ( £ ) lõoshĩ (lão sư) teacher thầy giáo

4. m ( f t ) nín (nhẩm) (honorific) you ngài

5. T% (ặ&) qĩng (thình) please mời

6. iẳ . ( ặ j ) jln (tiến) to enter; 

to come in

vào

7. i k ( iù ) zuò (tọa) to sit ngồi

8. ^ ( ẩ l )  ■ hỗ (hát) to drink uống

9. ( « ) chá (trà) tea trà, chè

10. -$" $• (S&) xiồxie (tạ tạ) to thank cảm ơn

11. bú kèqi (bất khách khí) You’re welcome. không có gì

12. £ . ¿ 1 ( ® ) kèqi (khách khí) polite; courteous khách khí, lịch sự

13. X ' f f ( « ,  5&) gõngzuò (công tác) work; to work công việc, làm việc

14. ^"Ịậ. ( « ) shẽntí (thân thể) health; body sức khỏe, thân thể

15. + ( # ) sh( (thập) ten mười

16. 9

38 .
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Zhuônming Proper Name Tên riêng

ĩ~  Wóng Wang (a  family name of Chinese)

Vương (Họ của người Trung Quốc) Họ Vương

B  ì ằ  rf Yũyĩn o  Phonetics - Ngữ âm

t Initials Thanh màu

zh ch sh

Finals Vận mẫu

■ i [ \ ]

Initial-final Combinations Ghép vân

0 e -i í x ì ai ei ao ou

zh zha zhe zhi zhai zhei Zhao zhou

ch cha che chi chai chao chou

sh sha she shi shai shei shao shou

r re ri rao rou

an «n ang ong ong

zh zhan zhen Zhang Zheng zhong

ch chan chen chang cheng chong

sh shan shen shang sheng

r ran ren rang reng rong

u ua uo uai uei (ui) uan uen (un) uang

zh zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang

ch chu chua chuo chuai chui chuan chun chuang

sh shu shua shuo shuoi shui shuan shun shuang

r ru rua ruo rui ruan run
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E l í È S  Zhushi o  Notes - Chú thích ...................................................  ĉ )
1 of articulation Cách phát âm

m  [tg]

ỉ t£ ỉ g W o

& £ i * i * w t ì ,  W F i i ẩ J o

Unaspirated voiceless post-alveolar affricate. The tip of the tongue is raised to the 

hard palate to form an obstacle. With a sudden separation of the tongue-tip and 

the hard palate die air is let out, with no vibrations of vocal cords.

Âm đầu lưỡi quặt, không bật hơi, tắc xát, trong. Khi phát âm, đầu lưỡi cong lên chạm 

vào ngạc cứng, luồng hơi từ chỗ đầu lưỡi và ngạc cứng ma sát bật ra ngoài. Dây thanh 
không rung, 

eh [19* ]

ìầ % , f i i ? ì ă ^ 0 

Aspirated voiceless post-alveolar affricate. Its position of articulation is the same 

as that of zh, but is aspirated.

Âm đầu lưỡi quặt, bật hơi, tắt xát, trong. Vị tri phát âm giống như zh, nhưng cần bật 
hoi mạnh hơi ra.

■  [» ]  

ttto

Voiceless post-alveolar affricate. The tip of the tongue is raised to a position 

close to the hard palate. The air stream is released with friction between the 

tongue-tip and the hard palate. The vocal cords do not vibrate.
Am đầu lưỡi quặt, xát trong. Khi phát âm, đầu lưỡi cong lên tiếp cận với ngạc cứng 

luồng hơi từ khe giữa ngạc cứng và đầu lưỡi ma sát ra ngoài. Dây thanh không rang.

■  Ũ j

í á t e m ,  sh

Voiced post-alveolar affricate. Its position of articulation is the same as that of 

sh. But it is voiced, i. e. it requires the vibration of the vocal cords.

Âm đầu lưỡi quặt, âm đục, xát. Vị tri phát âm giống như sh, nhưng r là âm xát, đục. 
Dây thanh rung.
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final -i [ \ ]  Vận mẫu

zhu chi, shU ri [ i ]  , o H ^ / ỈX ^

V - a iS ' t ’  [ i ]  ^ t iB fW E z h ,  c h ,  s h ,  r Zfầ, B 'r l^ z h i,  c h i,  s h i,  r i 4 > $ ) i —

t i ] .
The final in zhi, ch i, shi and ri is the post-alveolar vowel [ \ ] . It is represented 

by letter-i. Since [ i]  never appears immediately after these initials, t h e i i n z h i ,  chi, 

Shi and ri should not be pronounced as [ i ] .

Vận mẫu của zhi, chi, shi và ri là nguyên âm [ l ]  đàu lưỡi sau. Biếu hiện bằng chữ cái 

-i. Vì trong tiếng Hán phổ thông, [ i]  không xuất hiện sau zhi, chi, ri, cho nên vận mẫu i 

trong zhi, chi, shi và ri nhất định không được đọc thành [ i ] .

M  L iànxí Q  E xercises - Bài tập .......................................................

(J) l& is Tones Thanh điệu

zhẽ zhé zhẽ zhè ----- -  zhè i t
shĩ sh( shĩ shì ----- - shU shì Â.
shũ shú shũ shù — - shũ ty
zhĩ zh( zhĩ zhì ----- -  zózhl ề ầ
shuĩ shuí shuĩ shul ----- - shuĩ

shĩ shí shĩ shl ----- - lởoshĩ

rên rén rèn rèn ----- - rén A

shẽn shén shèn shèn — - shẽn *
zuõ zuó zuỗ zuò — -  zuò dt

ÍHIIÍÍIÌB Pronunciations and tones Phân biệt âm, thanh điệu

zhĩ chĩ shl rì zhè chẽ shè rè

zhàn chân shãn rán zhãng cháng shàng ràng
zhẽn chèn shén rén zhèng chéng shẽng réng

zá zhó cã chá sã shâ

zé zhé cè chè sè shè

zl zh) cí chl sì shl
41



sìshí shísl xiũxi xiãoxi

zhïdào chídào zhênchéng zhënzhèng

Chángchéng chângzhâng Zhôngwén chôngfèn

chêzhàn qĩxiàn chũntiãn qiûtiân

chéngnián qĩngnián chuán shang chuáng shang

shîwàng xîwàng shãngxĩn xiãngxln

zhïjî ship shònglì jinglî

shẽnghuó jîngguô shãngdiàn jiàn miàn

rènshi línshl rốnlì rin

—jS§£ìH The Modulations of the 3rd tone Biến điệu cùa thanh 3

jiândôn hâi biãn hâixiãn hâo chî

biỗoyáng gânjué jiânchà lüxing

yũfâ chângzhâng biõoyõn kêyï

bĩsài dëngdài biâoshì gânxiè

nâinai ỗrduo yĩzi sângzi

■¡Aií Read and learn Nhận mặt chữ Hán và đọc

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
•—* 2. w -2- -b A - A. -t*

(2 ) JLJfê— M-toí.
S .M 3 L  $ . % *  ĩ . t o &  JL J& S
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(4 ) A: ì i m i í ,  i t 4 . * « - Ý o  

B: i # * p ,  & * f !

c : & # !  ? * & !  # £ !  i j h * * !

B: ifcifc!

c :

c : X # ‘fÈ>!%?

B : ^ i ^ 'f È o

c : £ * # * & ?

B : f lL # !

9  Complete the following dialogues Hoàn thành những câu hội thoại sau:

(1 )  A: Zhò shl Wáng lởoshĩ, zhè sht w ỗ bàba.

B: _________________ , _________________ -

C: N(n hâo! Qĩng jln! Qĩng zuò! Qĩng hỗ chá!
B: ____________________________________!

C: Bú kèqi!

(2 )  A; Gõngzuò máng ma?

B: ___________________________________ .

A; Shẽntĩ hâo ma?

B: ___________________________________ !

(3 )  A : __________________ __________________ ,

B; W áng lâoshĩ, nín hâo!

C: ________ ! _________! _________ ! _________!
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B; Xièxie!

c : _____ Ị

(4 )  A: _____________

B; Bú tài máng.

A: _____________

B: Hẽn hão!

©  Leam to write Tập viết chữ Hán
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(XiSSiiliSISftSSf n *  INITIAL FINAL COMBINATIONS IN STANDARD CHINESE COMMON SPEECH

BẢNG KÉT HỢP ÂM GIỬA THANH MÃU VÀ VẬN MÀU TIÉNG HÁN PHỐ THÔNG
W:

o o e é -i » a i o o ou on en a n g e n j -ong -ỉ -ta -400 -te - -ion •m -iong -ing -o n g -un -uong -0 -ûe -ùan -On

a 0 e è ex CH e i oo ou a n en on g en}

b ba bo ba i be l b o o bon ben bang berg b i biOO bte txan txn bm g bu

p pa po pot p » p o o pou pan pen p o n g perg pt p*oo f>e pton p.n pton pu

m m o TX) m e m o i m ei m o o m ou m on m eo m o ng m erg m i rmoo mte miu m tcn mm m iog m j

f to lo fe i fou ton le n »ang 'en ; I j

a d a đe ƠOI de i ƠOO dou d a n ơen đ on g derq dong ƠI đ K X d « dfu d ion ơ in g du ƠUO dui du o n «Sun

1 ta te toi too tou ton tong len s tong b tioo tie lion tiny lu lu o tư. tuan tua

n n a ne nai ne i r>ao fXKJ non nen nang neng nong n i m oo rue niu mon nin m ang rung nu nuo nuon nü nüe

1 la le lo i le i lo o tou ton lo ng lenç »ong H lia lio o he Inj hot lin liang ling lu luo lu an lun lu lû e

z ỈO ze ZI 201 ze* z o o ZOU z a n ze n zo n g zeng zo n g zu ZüO 21* zu o n zun

c c a c e a COI co o co u co n ce n co n g ceng co n g eu cu o eut cu o n cu n

s s a se SI sa . s o o so u so n se n song seng song S J suo SU! suon Sun

zh ZfKJ zhe zrn z h a rh e i Z'XJO zhou zh o n zhen 2hang Zheng ỉh o n g 2hu znuo ¿huo Zhuoi zhm zh u an zhun zh .jang

c h ch a ch e ch i c h a i c h a o ch o u c h a n chen cTiang che rg cnoo g e n j ch u o ch u o ch u a i ch u i c h u an chu n

sh sha she shi sh a i she i s h o o shou shon shen shang sh en j sm j sh ’j a shuo snua i shu i sh u an shun sh uo ng

r re ri ro o rou ran ren rong renç rong ru rua ruo rui ruon fun

i ? po jk » j*e jiu jion jin K n g J,n9 je n g ju jue juon jun

q qi q .0 q ioo Q*e O J q ia n qm q ion g q.ng a*ong qu que quon qun

X ú XKJ XIOO xie **u Xian x in xtang Xing x o n g xu xue xuon xun

9 g o ge got 9 * g o o gou g o n g e n ga n g genç gong gu QUO guo gu a i gu i g uan g un guan g

k ko ke ko i ke» k a o kou kan ken ko n g kenç kong k j kuo kuo küQI kui kuon kun kuong

h Ha he ftoi h » h o o hou hon hen hang heoç hong nu f»ua huo huo i hui huon hun huong

y yo ye yo o you yan yong youg yi ym y.og yu yue yuan yun

w wo 'MÔ WOI wei won w en w ong w enf wu
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Lesson

DI liù kè W ỗ  x u éx í Hànyú

1 6  * * ầ . 4 %  « . « ■

BÀ I 6 TÔ I H Ọ C  T IÉ N G  H Á N

I  K èw én  o  Text - Bài đọc ......................................................

■  ( - )

*  â :
Màikè: Qĩngwòn, nĩ gulxlng?

&  £ :
Zhang Dõng: Wỗ xlng Zhang. l

*  ã ,  
Màikè: Nĩ jiào shónm e mfngzi?

* _  * :  & * * Ị  &  * o
Zhang Dõng: VVÔ jiào Zhang Dõng.

k -

t % ệ % 1  

' I M
— L1 I I  n u

*  £ :  #  A  # F  9  A ?
Màikè: NT shì nõ guố rén?

*_ *: ầ Ẫ  t  s Ao #  ầ  f  s A?
Zhang Dõng: Wỗ shl Zhõngguó rén. Nì sh) nâ guó rén?
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*  â :  
Màikè:

ầ .  Ẵ .
W ỗ shì Mèiguó rén.

Zhäng Dõng: Nĩ xuéxí shénm e?

£  £ :  ^  Â t ễ - O
Mờikè: \A/Ỗ xuéx( Hònyú.

*  M :  ¿5L tễ -  ự5 > ?
Zhang Dõng: Hờnyũ nán ma?

* £ :  ¿ 5 1 ^ ^  *  &  y ặ 0
Màikè: H àn zìh ẽn n án , fãyĩn bú tài nán.

( - )  & m t t ' A % W Ê ề

( ^ í j h 'í = í ĩ s p h ® 'l ỉ  There are two postal parcels on the table)
( Hai bưu kiện đặt trên bàn)

Zhè shl shénm e?

B : ấ Ẵ ^ o  
Zhè shi shũ.

A: i l  A n-a 4s?
Zhè shi shénm e shũ?

B :  Ü  A  t x

Zhè shl Zhôngwén shũ.

A: i ¿  A  f t  t í  4 5 ?
Zhè shl shéi de Shu?
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B: #]' $  o
Zhè shl lõoshĩ de shũ.

A: W A  ' H - á ?
Nà sh) shénme?

B: A  ề ầ o
Nà shl zázh).

A: w  A  tt'A  ề ầ ?
Nà shl shénm e zázhì?

B: w  A  è ể o
Nà sh) Yingwén zázhì.

A: Tặ- #  ề ầ ?
Nò shì shéi de zázhl?

B: 3ỊS A  &  MẲL ề ề o
Nà shl w ỗ péngyou de zớzhl.

Ề&w S hẽngcí o New W ords - Từ mới

1. (ặ&) qĩngwèn (thỉnh vấn) Excuse me. xin hỏi

R ( ă i ) wèn (vấn) to ask; to enquire hỏi, tìm hiểu

2. # # ( « ) guixlng (quý tính) May I know your name? quý danh

3. •& (ặ ỉ> £ )  xlng (tính) family name họ

4. «”j (sù ) jiờo (khiếu) to call; to name gọi, tên là

5. Ầ ,$ - ( « ) mlngzi (danh tự) name tên

6. *|5 ( f t ) nỗ (ná) which; where nào

7. a ( « > guó (quốc) country; nationality quốc gia
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t a ( « ) Zhôngguô (Trung Quốc) China Trung Quốc

41 « (45) Déguó (Đức quốc) Germany nước Đức

M (45) Éguố (Nga quốc) Russia nước Nga

( « ) Fâguô (Pháp quốc) France nước Pháp

(45) Hớnguó (Hàn quốc) the Republic of Korea Hàn quốc

( « ) Mỗiguó (Mỹ quốc) the United States nước Mỹ

a * ( « ) ( « ) Rlbén ( guó) (Nhật bàn) Japan nước Nhật

<«) Yingguó (Anh quốc) Britain nước Anh

A ( « ) rén (nhân) human being; 

man ( or woman)

người

(%) xuéxí (học tập) to study; to learn học tập

( « ) Hànzi (Hán tự) Chinese characters chữ Hán

Ẩ.-ề' ( « , ÿj) fâyîn (phát âm) pronunciation; 
to pronounce

phát âm

-H-Ä ( f t ) shốnme (thậm ma) what cái gì

( « ) shũ (thư) book sách

* ( f t ) shói/shuí (thùy) who ai

(Bö) de (đích) ( a particle used after 

an attribute to indicate

đích (trợ từ) 

possession)

*F ( f t ) nà (ná) that đó, đấy, kia

&  <è (45) zázhl (tạp chí) magazine tạp chí

• • * <«) —wón (văn) language ngôn ngữ

t  á : ( « ) Zhôngwén (Trung văn) Chinese Trung văn

t t & t ó á .  ( £ ) Âlâbôwén (A lạp bá văn) Arabic tiếng Ả rập

( « ) Déwén (Đức văn) German tiếng Đức

Ä Ü ( « ) Éwén (Nga văn) Russian tiếng Nga

<«) Fâwén (Pháp văn) French tiếng Pháp

( « ) Hànwén (Hàn văn) Korean tiếng Hàn 
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B i l  (4 5 )  Rìwén (Nhật văn) Japanese tiếng Nhật

Ễ& jỊjt£ Ằ . ( ^  ) X ĩbãnyáw én (Tây Ban Nha văn) Spanish tiếng Tây Ban Nha

(4 5 ) Yĩngwén (Anh văn) English tiếng Anh

19. Ẳ . ( ^ ) péngyou (bằng hữu) friend bạn bè

Zhuãnm (ng P roper Names Tên riêng

1- Màikè Mike Mike

2. ỉ$-iỷs Zhang Dõng Zhang Dong (name of a Chinese)

Trương Đông (tên cùa người Trung Quốc)

Zhushi o  N otes - Chú thích ..........................................................

B§W lílíí45 Chinese names Họ tên của người Trung Quốc

+ B À & « H í r ,  &WL

The name of a Chinese person has two parts: the family name and the personal or 

first name. The family name always comes before the personal name. Most family 

names consist of one character, few have two. Personal names can be of one character 

or of two characters.

Tên cùa người Trung Quốc gồm hai phần: phần họ và phần tên, họ đứng trước, 
tên đứng sau, thõng thường họ có một chữ Hán, một số it họ gồm hai chữ; tẽn gồm hai chữ 

Hán, cũng có thể là một chữ Hán.

t t family name 45 first name

i Wóng $  @ VVèiguó

* . Zhang jfc Dõng

w Tián #  Fang

' I ask what your (family) name is? Quý danh

This is a very polite way of asking people about theừ family names.

Đây là cách nói kính trọng (thể hiện lịch sự) khi hỏi họ tên.
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El ì « ^  Yũyĩn Q  P honetics - Ngữ âm ...

(1 )  Trọng âm từ

In a disyllablic or multísyỉỉablic Chinese word there is usually one syllable that is 

stressed. This syllable is called the stressed syllable. For most words, the stress falls 

on die last syllable. In this book the stress is indicated by a dot below the syllable.

Trong từ song âm tiết hoặc đa âm tiết có một âm tiết đọc nhấn mạnh hom, âm tiết đọc 

nhấn mạnh này gọi là trọng âm từ. Phần lớn trọng âm từ rơi vào âm tiết cuối cùng, dưới đây 

sử dụng ký hiệu dấu chấm đặt dưới âm tiết để biểu thị trọng âm từ.

Hànyũ
•

fâyin Yingyũ

xĩngqĩ dàxué wénhuà

Some words have theừ stresses on the first syllable.

Một số trọng âm từ rơi vào âm tiết đầu tiên.

mlnazi dàifu xụéshena I

1 3  Liờnxí Q  E xercises - Bài tập............................................................

•  w *  Phonetics Ngữ âm

(1 ) Pronunciations and tones Phân biệt âm, thanh điệu

dàxué dà xué xuéxí xuéqĩ

Yỉngyủ yĩnyuè Fâyủ fânyl

Rlyũ lìyú yãn jiú yânjiü

(2 )  The Modulations of the 3rd tone Biến điệu của thanh ba

qĩng chĩ qĩng hẽ qĩng tĩng qĩng shuõ

hèn nón hẽn máng hẽn hóng hỗn téng
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hẽn lẻng hèn kẽ m èihâo shỗubiâo

hẽn dà w ỗ pà hẽn màn hén è

hão ma xiâo ma läo de shâo le

The neutral tone Thanh nhẹ

zhuözi duõshao duõm e qĩngchu

liúngkuai zánmen mátan m(ngzi

dỗng ma léng ma zënm e nuânhuo

w èile tòngkuai dàifu tờidu

Collocations of tones Phối hợp thanh điệu

fëiji xĩngqĩ gôngjîn kãfẽi

xĩnvvốn yõoqiú qĩngnión kẽxué

gãngbĩ hẽibôn tĩngxiè gõnglĩ

fânyl tiônq] gônjlng gỗoxlng

tãmen xiũxi dỗngxi xiãoxi

Answer the questions Trả lời câu hỏi

(1 )  Nĩ jiào shénm e m(ngzi?

( 2 )  Nĩ shl nù guồ rốn?

( 3 )  Nĩ xuéxí shénm e?

( 4 )  Hànyũ nán ma?

o  Complete the following dialogues Hoàn thành bài đàm thoại

( 1 )  A:

B; W ỗ xlng Zhöng.

A: ________________

B; W ỗ jiào Zhông Dõng. 

A; _____________________

_míngzi?

B; W ỗ shl Zhongguó rén. Nĩ shl nỡ guó rén?
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A: W ösh i 

B:

rén.

B;

A;

B:

A:

(3 ) A:

W ỗ xuéxí Hờnyũ.

Fõyĩn bú tài nán, Hànzl hèn nán. 

Zhè shì shénm e?

1

shũ?

Zhè shì Zhôngwén shũ.

Zhè shì lâoshĩ de shũ.

B; NỜ shl zázhl. 

A: zózhl?

B; Nà shl Yingwén zázhl.

A; _____________________ zázhl?

B; Nà shì w ỗ de zázhl.

* &  Substitution exercises Bài tập thay thế

(1 ) A; Nĩ shl nở guố rốn?

B; W ỗ sh) Zhóngguó rén.

Mẻiguó Hónguó

Yíngguó Déguó

Rìbỗn

(2) A: Nĩ xuéxí shénm e?  

B; W ồ xuéxí Hànyũ.
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(3) A: Zhè shì shénme zázhì? 

B:Zhè shỉ Yìngwén zázhì.

(4 )  A: Nà shl shói de shũ?

B; Nò sh) Wáng lổoshì de shũ.

©  Express

_______ o ________& # 3 ỉX.i§-o
* ,  V L $ ' M 0 Ẵ t S A ,

youreelí Diễn đạt thành đoạn
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<s> Leam to write Tập viết chữ Hán
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Lesson
"7

DI qĩ kè Nĩ ch ĩ sh é n m e

» - k ĩ « ự í  &
BÀ I 7 BẠ N  ĂN  GÌ

O i S i  K èw én  Q  Text - Bài đọc *

%
Mờikè:

( Í E Í t Ễ  In a classroom Trong phòng học )

Ỳ  ^  * t  & ?
Zhõngwũ nĩ qù nõr chĩ fờn?

s  * :  A - ầ i t t o
Mữll : Wõ qù shítớng.

( ' Ế  f t j S  *  (lin in g  h a l l  T ro n g  n h à  ă n  )

*  £ :  #  * t  'R- £  ?
Màikè: NỴ chĩ shónme?

Mâl) : W ỗ chĩ mántou.

*  S :  #  - fc  / l
Màikè: NI yào jĩ ge?
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s  Bfi: —  i t '  * L  ữ% ?
M ỡ ll: Yí ge. Nì chĩ ma?

í  â :  ; f  * £  o ' f t  &  ?
Màikè: Bù ch ì, w õ chi mífàn. NT hẽ shénm e?

s  HB: &  o ^  **%?
M â lì: W ỗ yòo yl wân jĩdàn tăng. Nĩ hẽ ma?

^  , ề ,  o
Màikè: Bù h ẽ , w ỗ hẽ píjiü.

s  Mi i t #  f l - & ?
Mâl) : Zhèxiẽ shì shénm e?

£  Ü  Ẵ ầ f  ,  Ẳ Ẳ  Ố f  ,  ^  Ẵ  Ă l - O
Màikè: Zhè shl jiáozi, zhè shl baozi, nà shl miàntiáo.

3 Shẽngcí o New W ords - Từ mới

1. zhóngwú (trung ngọ) noon buổi trưa

2. ( a ) chi (ngật) to eat ăn

3. -ts. ( « ) fàn (phạn) meal cơm, bữa ăn

4. shltáng (thực đường) dining hall nhà ăn

5. « . * ( « ) m óntou (màn đầu) mantou ( steamed bun) bánh bao chay

6. ( « ) mĩfàn (mễ phàn) steamed rice cơm

* ( « ) mĩ (mễ) rice gạo

7. * ( ặ j ) yào (yếu) to want; to desire muốn, cần

8. * ( f t ) gè (cá) ( a classifier basically used before cái (lượng từ)

nouns without a special classifier 

of their own)
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9. m ( « ) wõn (uyển) bowl bát, cái bát

10. 4 3 r ( « ) jîdàn (kê đản) egg trứng

%% ( « ) F (kê) hen; cock; chicken gà

* - ( « ) dàn (đản) egg trứng

11. vh ( « ) tăng (thang) soup canh

12. ( « ) pfjiû (tì tửu) beer bia

* ( « ) jiũ (tửu) alcoholic drink; spirits rượu

13. ì ầ . ^ zhèxiê (giá tá) these những...này

( f t ) xiẽ (tá) ( classifier) some vài, những

—  & ylxiẽ (nhất tá) some; a few; a little một số

nàxiẽ (ná tá) those những...kia

14. të ü - f ( « ) jiâozi (giảo tử) jiaozi (dumpling) há cảo, bánh chéo

15. & - f - ( « ) baozi (bao tử) baozi bánh bao

16. ( « ) miàntiáor (miến điều) noodle mì sợi

^ 4 5  Zhuânmfng Proper Name Tên riêng

■Sặ SH Mõll ( Mã lệ ) Mary Mary

ỈỀỆậ Zhùshl o  Notes - Chú thích .......................................................

8 modulations of “ — ” Biến điệu của " —

# ĩ a  ì£ * W o

Bí, M BÔ frrffêæ ism , m m r j * 0 min-.
The basic tone of the numeral “ —•” is the 1st tone. When read alone, or in 

counting or calling out numbers, its basic tone is used.

The tone of “ — ” may vary with the tones of die syllable that comes alter it: if pre-
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ceded by the 1st, 2nd or the 3rd tones, “ — is pronounced as the 4th tone; if it is 

preceded by a 4th tone, it is pronounced as the 2nd tone, e. g.

Thanh điệu gốc của số từ là thanh một, khi nó đọc riêng rẽ, đếm số hoặc đọc số hiệu 

thì đọc giữ nguyên thanh điệu. Thanh điệu của “ được đọc thay đổi dựa vào âm tiết đi

liền sau “_” . Khi thanh điệu cùa âm tiết theo sau là các thanh 1, thanh 2, thanh 3 thì “_”

đọc thành thanh 4. Khi âm tiết sau là thanh 4 thì đọc thành thanh 2. Ví dụ: 

yìbõn yì yuón yì bèn y í gè

yìshí yì nión yì diân y [ jiàn

Liànxí Q Exercises - Bài tập ....................................................

<D Phonetics Ngữ âm

(1 )  Pronunciations and tones Phân biệt âm, thanh điệu

Ũ

tóu shỗu bl yân kỗu

jĩ yã niú yáng gỗu

fàn cài guỗ chó nâi

ròu dàn táng yãn jiũ

m ántou nánshòu baozi páozi

jîdàn qĩxiàn shũbão shũ bào

dã chẽ dà chẽ nâli nàli

( 2 )  à ' Î Ï ’i r j Ë : ®  M u ltio y lla b liu  l ia i s o n  Đọc liền n liiề u  â m  ú é l

chĩ móntou chĩ miànbõo chĩ mîfàn chĩ jiâozi

hẽ kãfẽi hê niúnâi hẽ pfjiũ hẽ chá

( 3 )  “ —•” Modulations of “ — ” Biến điệu của“— ”

yì fẽng yl tiõn yl zhãng yl shuăng

y] céng yl hul yl jié yl nián

yì bẽn yl bĩ yl kỗu y] diân

yl ge yí kè yí jiàn yí piàn

ch i baozi 

hẽ suãnnâi

( 4 )  ỂH)$ÌIỊj Modulations of “ ỹp” Biến điệu cùa “T'' ”

bù chĩ bù hẽ bù shuõ bù duõ bù suãn

bù lái bù xíng bù tống bù néng bù tián
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bù mỡi bù lẽng bù dâ bù hâo bù xiâo

bú mài bú qù bú pà bú zuò bú è

(5 )  The neutral tone Thanh nhẹ

dõozi chãzi shớozi kuàizi jiõnzi qiánzi

wũzi zhuõzi yĩzi guìzi xiãngzi hézi

( 6 )  Collocations of tones Phối hợp thanh điệu

fângjiôn míngtiãn niánqĩng guôjiâ

mlngnián huídá tóngxué liúxué

niúnâi píjiũ yóuyỗng ménkỗu

yóupiào bú yào cídời xlguàn

biéde péngyou juéde mátan

•  i l ỉ *  Read and leam Nhận biết chữ Hán và đọc

’’¿ 'S t

Answer the following questions Trả lời những câu hỏi sau:

(1 )  Nĩ qù nữr chi fờn? _____________________

(2 )  Nĩ chĩ shénm e? _____________________

(3 )  Nĩ chi jĩ g e  mántou? _____________________

(4 )  Nĩ hẽ shónm e? _____________________

(5 )  Nĩ hẽ shénm e tâ n g ? _____________________

(6 )  Nĩ yào shénm e pfjiủ?_____________________

o  Complete the following dialogues Hoàn thành hội thoại sau đây:

A: ___________________________________?

B: Wõ qù shftâng chĩ fàn.
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B; Zhè shì móntou. 

A: ?

B: Nà shl baozi.

A: ?

B: Nàxiẽ sh) jiâozi.

A: ?

B; W ỗ chĩ mántou.

A: ?

B: W ỗ chĩ yí ge. Nĩ chĩ ma?

A: ___________, w ỗ c h ĩ______________________ . NT hỗ tăng ma?

B: Hè. Wỗ yào yí ge  jĩdàntãng. Nĩ hẽ shém e?

A : W ỗ bù h ẽ ___________. Wỗ h ẽ ___________.

What’s this Nhìn tranh - hỏi và trả lời (Đây là gì?)

A :

B: _________0

/ ~~~J

n r ' H í
Vỹ

kuàizi
chopstick

w â n
bowl

*
shũ
book

cídiân
dictionary

diànnõo
computer

T 1 □ m Ệ

♦
sân

umbrelle

' A ±
qìchẽ

car
diờnshì

TV
lùyĩnjĩ

recorder

■H*.
shỗujĩ

mobile phore
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Express yourself Diễn đạt thành đoạn

t o  i i é i t t .

o  s s *  Leam to write Tập viết chữ Hán
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Lesson
o

Dì bõ kè Píngguố yì jĩn duõshao qián

H A ®

BÀI 8 MỘT CÂN TÁO BAO NHIÊU TIÈN

lifcfc  Kèwén Q  Text - Bài đọc ..............................................

( A 5Ỉ7j(:ẫỉ........ A was buying fruit.. .  A đang mua trái cây....)
*

A : 'ifc 'H ' &  ?
NT mâi shénm e?

B: £  £  Ã ?
W ỗ mâi shuĩguỗ. Píngguỗ yl jĩn duõshao qián?

A:
Sãn kuòi.

B: T o  f t  *  i
Săn kuài? Tài gu) le. Liâng kuài wũ ba.

A : H A f f ?
Nĩ yào jĩ jìn?

B: A  %  ĩ .  / T o
W ỗ mõi wũ jĩn.



A : à £

Hái yòo biéde ma?

B :  & &  £ ?

Júzi zẽnme mài?

A :

Liâng kuài.

B :  4b f t  f t  o —  ■ &  £  ! > '  4 $ . ?

Yào liâng jĩn. Yígòng duỏshao qián?

A :  -  ^  ĩ_  ( 4 , ) o P C ,o

Yígòng shíliù kuài wũ (m á o ) .  Nĩ géi shíliù kuài ba.

B: £ ì o
Gẻi nĩ qián.

A :  i ầ - Ẵ i L - t * ,  $ 1  - H - - Ì “ 1 Z 9 : & 0

Zhè shi wũshl, zhâo nín sãnshísì kuài.

B  Ể*.ỉ?l Shẽngcí o  New W ords - Từ mới ...... ..........................................B

1. (4 íl)  m ãi (mâi) lo buy mua

2. tK-tỊI. ( 45 )  shuĩguỗ (thủy quả) fruit hoa quả

píngguỗ (bình quả) apple táo

4. / f  ( lft) jĩn (cân) jin , cân

a weight unit in China (Trung Quốc bằng 0,5kg)

• i s / f  ( i t )  Qongjln (công cân) kilogram cân, kg

5- "if" (M )  QUÌ (quý) expensive đắt

6. 7  ( lừ )  le (liễu) (modal particle) trợ từ

7. V?L ( ijfj) ba (ba) ( a particle used at trợ tò trong câu

đie end of a khẳng định, câu gợi

ý, câu yêu cầu.
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sentence, implying soliciting 

sb. ’s advice, suggestion, requst 

or mild command)

8. ị  >y ( f t ) duõshao (đa thiểu) how much, how many bao nhiêu

$ ( m duô (đa) many; a lot of nhiều

•y (& ) shâo (thiều) few; little; less ít

9. :& (  7C) ( S ) kuài (khối) kuai ( yuan) , đồng (đom vị tiền

( yuán ) (nguyên) a basic money unit in China của Trung Quốc)

# ( ■ € ) ( t t ) jiäo (giác) jiao ( mao) , hào

( máo) (mao) equal to 10% of one kuai (bang 1/10 của 1 đồng

( t t ) fẽn (phân) fen ,
equal to 1% of one kuai

xu (bằng 1/100 

cùa 1 đồng)

10. (B'J) hái (hoàn) also; in addition; still còn, vẫn còn

11. ( f t ) biéde (biệt đích) other khác, cái khác

12. ( « ) júzi (quất tử) orange quýt, quả quýt

13. ( f t ) zènm e (chẩm ma) how thế nào

14. ầ <«&) mài (mại) to sell bán

15. ( * ) liông (lưỡng) two hai

16. ' -fr (B l) yígòng (nhất cộng) altogether tồng cộng

17. (ã íi) gẽi (cấp) to give đưa, cho

18. ( ặ j ) zhäo (trảo) to give change tìm, trả lại (tiền thừa)

W i & f t  Z hùshl Q  Notes - Chú thích
r \p

I modal particle “ PE” Trợ từ ngữ khí “ PE”

m i ữ :

The modal particle “ PE” may express a tone of demand, request or talking over 

something, e. g.

Trợ từ ngữ “RE " biểu thị ngữ khí yêu cầu, thương lượng. Ví dụ:
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(1 )  k - f r r ,

(2 )  tá â ế -—

(2 )  # â ề - — + — Ị k ^ o

■ ■ ■ l ia r ’ PI (liâng) + *ia
“2 + classifier” is read as “ liâng + classifier” , e. g.

“ Ịĩ§ + lượng từ”

$ jg |

* — 'H t . r f c  * * —  ®

E l  i n ^  o  Phonetics - Chú thích ......................................

stress (2 ) Trọng âm từ

= > M M J r K ± w £ * m  m * # ý & a a E * m - + * n ± .  M iữ:
In multisvllablic words the stress usually falls on the last syllable, e. e.

Những từ đa âm tiết có ba âm tiết trở lên, trọng âm rơi vào âm tiết cuối cùng. 

Ví dụ:

túshũguỗn liúxuéshẽng fỗijĩchâng huỗchẽzhàn • • • • 

W ầ m n  Liànxí o Exercises - Bài tập .........................................................

•  « «  Phonetics Ngữ âm

(1 )  Pronunciations and tones Phân biệt âm, thanh điệu

shũ bén zhĩ bĩ dão

zhuõ yr chá bỗi bão

huà huàr zl bào xln

xié w ò yi mào biâo

dãnxĩn tán xin chítáng shítóng

tóudỗng tóu téng dòngcí tóngshl

(2 )  Collocations of and tones Phối hợp thanh điệu

Bỗiịĩng méi tiõn hõochĩ wõncãn
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yĩqián yúyán kẽnéng lủxlng

füdöo XÏZÔO kôuyũ kẽyĩ

côisè hâokàn zènyàng wũfàn

mũqin xĩhuan jièjie yänjing

J l i t m  The retroflex syllables vần cuốn lưỡi

xiỗoháir hâowônr méi shlr liáotiãnr

yìdiỗnr yfxiàr yíhulr yíkuàir

yỗudiânr chàng gẽr yönjlngr mlngpáir

qù nâr qù nàr zài nâr zài zhèr

The neutral tones Thanh nhẹ

gõo de di de nón de nũ de

bói de hóng de lù de rènao

yuèliang bènzi jiäozi zhuözi

(5 )  ỈỄ IÍ  Multisyllablic liaison Đọc liền nhiều âm tiết

liúxuéshẽng túshũguòn feijichäng

huốchẽzhàn chũzũchỗ dàshĩguân

zúqiúcháng diònyìngyuàn yùndònghul

tùljlquOn huùzhuûngpïn xiaochĩdlân

tài guì le tài suãn le tãi là le

tài tiớn le tài xián le tài yóu le

tài pàng le tài yuân le tài lồi le

tời kùn le tài léng le tài rồ le

ÌH.ÌÍ Read and leam Nhận biết chữ Hán và đọc.

ì ỉ - V t ^

Ü 3Ç  ì ĩ . # - ìĩ.-ẳr
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(3) Complete the following dialogues Hoàn thành hội thoại

(1 )  A: Nĩ mõi shénm e?

B; _______________________ .

A; Nĩ mãi duõshao?

B: ______________________ .

A : Hái yào biéde ma?

B; _________. ______________?

A: Y ígòng_________________ .

( 2 )  A s  ________________________ ?

B; W ỗ mâi júzi. Y1 jĩn duõshao qián?

A : _________________ .

B: W ỗ mâi wũ jĩn. Yígòng duõshao qión?

A; ___________. _________________ ?

B; Bú yào. Xièxie!

. ..¿/-’O '

1.
xiãngjião

banana
quả chuối

2.
pútoo
grape
nho

xĩguõ

watermelon
dưa hấu

r a ¿ * L Í - Ệ

4. m 
lí

pear

quả lê

táo
peach

quả đào

6.
cỡomối

strawberry

quả dâu tây
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®  Leam to write Tập viết chữ Hán



Lesson
n

DI jiú kè W ỗ huàn rénmínbì

BÀI 9 TÔI ĐỎI TIÊN NHÂN DÂN TỆ

B  ** K èwén o Text - Bài đọc ...........  ...................................................... m

SUB: ~T -*f~ 4k -ỉ: S) 45 'iệ, i f  -ir ^  -¿r?
Múll: Xiờvvũ w ỗ qù túshũguân, nĩ qù bu qù?

ÍẼ ã :  ề i  -ỉr o Ả  -Ềr -ỉr T  4^0
Màikè: \Ạ/5 bú qù. Wỗ yào qù yínhán huàn qián.

Changing money in Bank of China)
Dổi uèn ử ngân hàng Trung Quốc

£  £ :  'h-kẼL, £  &  & 0
Màikè: Xiõojie, w ỗ huàn qión.

*  *  a  &  &  £ L ?
yíngyèyuón: N(n huàn shénm e qión?

*  £ :  &  &  > ^ ^ ^ 0
Màikè: Wỗ huàn rénm(nb).

s t a  &
yíngyèyuán: Huàn duõshao?
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a  3Ê: Ml> L o

Màikè: Èr búi mẽiyuán.

e * M :  ^  _ ^ ; L ...........  / t i ,  ^ - 1 ^ 0
yíngyèyuán,- QỴng dẽng yíhulr .......  Xiãnsheng, gẽi nín qián.

T% ềt ềto
Qĩng shũshu.

* 5  ^ t ĩ o « !
Màikè: Du| le Xièxie!

t  A, ; f
yíngyèyuón: Bú kèqi Ị

1  Shẽngcí o  New W ords - Từ mới ...........................................

1. ”F  (£ ,)  xiàvvù (hạ ngọ) afternoon buổi chiều

- t *  ( 45 ) shàngvvũ (thượng ngọ) morning buổi sáng

2. SỊ 45 (45) túshũguãn (đồ thư quán) library thư viện

3. ềb (IÈ ® yờo (yếu) to want to; muốn; cần
to wish to

4. -R ( # ) huàn (hoán) to change; đổi; thay

to exchange

5. 'J '4 £ ( « ) xiâojie (tiểu thư) miss cô gái

6. # J t J 9  ( £ ) ytngyèyuán (doanh nghiệp viên) shop employees nhân viên giao dịch,

nhân viên cửa hàng

7. A & i f t  ( £ ) rónmtnbì (nhân dân tệ) Renminbi; RMB đồng nhân dân tệ

( « ) rénmtng (nhân dân) people nhân dân

8. ¥ ( » ) bãi (bách) hundred trăm

- t ( » ) qiãn (thiên) thousand nghìn

7Ĩ ( t í ) wàn (vạn) ten thousand mười nghìn,vạn
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9. ( $5 ) mẽiyuán (Mỹ nguyên) us dollar đô la Mỹ

( £  ) gõngbì (Cảng tệ) Hong Kong đô la Hồng Kong
dollar

EỊ i t i  ( 45 ) rỉyuán (Nhật nguyên) Japanese yen đồng Yên Nhật

Efc. -7C. ( £  ) õuyuán (Âu nguyên) Euro đồng Euro

10. ( Ỉ$Ị ) dẽng (đẳng) to wait đợi, chờ

11. —  & J I  ( 4? -, Ểẫll ) yíhulr (nhất hội nhi) a little while một lúc, một lát

12. ýt, ( t i  ) Xiãnshẽng (tiên sinh) Mr. ; sừ ông, ngài

13. ềk. ( zị] ) shú (số) to count đếm

Zhùshl o  Notes - Chú th ích ...................................................

' J '®  Mr- • Miss Ông, bà

“ Æ Æ ” “ /M ã ” Bfo

“ Æ iÈ ” dùng để xưng hô với nam giới, ” dùng để xưng hô với nữ giới.

ÍÉ + /hí&/ífcíÉ Family name + /J'ífi/ífcífe

i  ' h t ó  -*■ Ỉ . ‘b-Ịữ.

i ụ k  —  & ề tầ -

-ửJ L Xin chờ một lát 

It means “ Please wait for a little while/a moment. ”

Ý nghĩa là xin vui lòng chờ đợi một lát.

I S I  ỉ i N í  Yúýỉn o  Phonetics -Ngữâm  ................

When three 3rd tones appear in a row, normally the first two are pronounced as 

the 2nd tone; the third remains unchanged (o r change into a half-3rd tone). When
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the first word is emphasized or when it is followed by a pause, it is pronounced in the 

half thừd-tone. Examples:

i - g - ^ T G o  ( “ 3l” 5ft “ W ” “ I T

A f l L #  o ( “ ÍS ” “ * F  )

Cách đọc 3 thanh 3 liền nhau; nói chung 2 thanh 3 trước đọc thành thanh 2, thanh thứ ba 

vẫn đọc thanh 3 (hoặc nửa thanh 3). Neu muốn nhấn mạnh âm tiết thanh 3 đầu tiên hoặc sau 

âm tiết này có ngừng ngắt thì đọc thanh 3.

E3 Liànxí Q Exercises - Bài tập ..............................................................

<D s *  Phonetics Ngữ âm

(1 ) Pronunciations and tones Phân biệt âm, thanh điệu

shàng xià huí guò qĩ
lái qù jln chũ huán

ting shuõ dú xiẽ yl
jiâng jiỗ wèn dó liàn

huàn qión tàn qián mèiyuán mèi nián

xiănsheng shãn shang kèqi kỗq)

dulhuàn tulhuàn yíbàn ylbãn

( 2 )  ì ỉ ì í ị  M u ltia y lla b lin  l ia is o n  Đọc liề n  n h iề u  ã m  t iế t

yỗu shíhou qù yínháng huàn mẽiyuán

qù shãngdiàn mâi dõngxi zhõo língqián

wũbõi yuán zhânlânguán hỗn hâokàn

kãi vvánxiào méi guãnxi yổu ylsi

(3 )  ỐỘ$Ì)Ị| The mudulations of Biến điệu của “^F”

bù shuõ bù duõ bù néng bù lái

bù hâo bù mâi bú jiè bú xiè

(4 )  Collocations of tones Phối hợp thanh điệu

diànchẽ miànbão dàshẽng diàndẽng

fùxl kèvvén lĩònxí wènt(
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Hànyũ wàiyû zhèlï nàlĩ

guìxìng yùndòng yànhuì kàn blng

yuèliang piàoliang xièxie dàifu

o  in .*  Read and leam Nhận biết chữ Hán và đọc

( 1 )  áfc-ft JM fc i ể - M

— -§■ Á ì  í f

( 2 )  A :  ¿ ti . ,  4i.-ỉrịầ.$Ko 
B: M f l - Ä Ä ?

A:  ä J L S . a ’ B Ä t t A R . i p o

B: .......... J ' Ä ,  f t j ! N l 0 f t * * .

A : Jt tTo « !

B:

o  5ÊJ&zr® Complete the dialogues Hoàn thành hội thoại

( 1 )  A; N(n huàn shónm e qián?

B : _______________________ .

A; Qĩng dèng yíhuìr--- Gỗi nín qiốn.

B : ________ !

A: Bú kèqi!

( 2 )  A :  ____________________________ ?

B; Bú qù, w ỗ qù yínháng.

(3 )  A : ____________________________ _

B; W ỗ huàn rénmlnbì.

A: ________ , _________________ ,

B; Xièxie!

. 7 4 .
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A: _____________ !

4  ổ t l ễ í l ì ằ  Express yourselí Diễn đạt thành đoạn

ầ.il, *4?, ầ.£r-£4lU Í 4 M Ỉ U  I M í t t  

M ,  L t t A R i Ê o

5 ' Le am to write Tập viết chữ Hán

Ễ 3
L . L
T —

■ * 1 E — ỉ ** 
. . r ị. . . . -1 —

ÉịÉỊ 1 1

3 m Á - >1 Ả
p*-n ìi

b f

ĩ

4 i
u

'

1
r —— - r — ■Ị

- ĩ ~ ì1 1 3

L 1
*
~

- ỳ

r ị í

E*
1

ỹ t r
1

?
A 1i

S ợ
i

4
Ị_ ___"_L__ Ỷ v= ì p■ : *r ả /r Ề
k _ 1i

J3t- tu. _

ì

t 4___L__ „ Ẹ f _ „ . Ạ . . . . £ r
£ w ĩ r &

4
L /! . .À . . . . Ag. A ..¿ j

1L " d
.

ỊèT 7 7 p "

. J L _ ự ị— . - v i — ịr~tr__
1i Ị

p

' i ’“ __ L__ / '[ . Ạ . ...dfcr... -JẦ
[7 "
L . L c ẩ d

c
1i 1 > -T r

Ả L / i 4 /à-

r v ị
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L e s s o n

h  r \

D1 shi k.6 Ta zhCi nCir

m - t m f a & ' f l p j  L

BAI 10 ONG AY SONG Of DAU

H i t  K6w6n Q  Text - Bai dpc *

*  * #  n ,  i t  * % ?
LI Changhi»: Q ingw dn, zhd shl bdngdngsh) ma?

*  * :  £ . 0 #  &  * £ ?
zhfyudn: Shl Ni 2hfio sh6i?

*  mm : i  # £ 0
Li Changhdo-. W dng IdoshT zdi ma? W 6  shl ta de xudsheng.

zhfyudn:
^  $ . 0 'Hi &  V b 0

Ta bij zdi. Ta zdi jia ne.

*  mm : & t f p ; I ?
Li Changhda 7 5  ndr?

SR M : &  - t - y V  #  -  n  ,  4 -  W  - f -  4 : 6  0  1 Q
zhfyudn: jq  zhu shfba I6u yi m dn, fdngjian hdo shl liu ling yao.
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*  mm : lề f r i t  4 fe  & &  -f *3} *-% ?
Lï Chônghào: Nín zhîdào tã de diànhuà hàomâ ma?

5R M :
zhiyuâri:

$
Lî Chânghào:

i l ,  6 2 9 3 1 0 7 4 o
Zhîdôo, liù èr jiü săn yão ling qî si. 

Tã de shôujî hàomâ shì duôshao?

SR ễ ì :
zhiyuàn:

M o  
Bù zhîdào.

$  S /B  : M  o
LT Chãnghòo: Xièxie nín.

IR M :
zhfyuàn:

*
BÚ kèqi.

S h ê n g c t o New Words - Từ mới £
1. : ( £ ) bàngõngshi (biện công thất) office văn phòng

(S(J) bàngõng (biện công) to work làm việc
( in an office ) (tại cơ quan)

2. 3 f t #  ( « ) zhfyuân (chức viên) employee; nhân viên,

office worker viên chức

3. (5&) zhâo (trảo) to look for tìm, kiếm

4. Ạ .  ( ậ j , í>;zài (tại) to be in /a t; in ; at ở, có mặt ờ

5. %  < « , D i i ã (gia) home; ( a classifier nhà

for a family, (tại gia đình)
company, shop, etc. )

6. *  ( l ố ) ne (ni) ( a modal particle used at ượ từ

the end of a declarative 

sentence to indicate the 

continuation of an action or situation)
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7. & . ( ẩ l ) zhù (trú) to live ờ, cư trú

8. ( « ) lóu (lầu) building tầng, nhà lầu

9. n ( « ) mén (môn) door; gate cửa, cổng

10. &  íậj ( « ) fàngjiân (phòng gian) room phòng

11. - Ï < « ) hào (hiệu) number số

12. ( ă i ) zhîdào (fri đạo) to know biết

13. & iể r ( « ) diànhuà (điện thoại) telephone điện thoại

4L ( « ) diàn (điện) electricity điện

& ( « ) huà (thoại) words; speech lời nói

14. ( « ) hàomồ (hiệu mã) number số, mã số

15. t -  ( O ) ( # ) Kng (linh) zero lẻ, số không

16. ( « ) shỗujT (thủ cơ) mobile phone điện thoại di động

( « ) shỗu (thủ) hand tay

% Zhuanmlng Proper Name Tên riêng

Lĩ C hãnghờo Lee Changho (name of a Korean) Lý Xương Hạo

EỄi ỉ l ĩ í l  Zhùshl o Notes - Chú thích ....................................................

■ f e m e .  Xin hỏi.., Cho tôi hỏi...?

“ # r a , ........?”

When we ask a stranger about something, we usually begin with “flKn], ....... ?”

Khi hỏi người khác một sự việc gì, thường nói “ iff 1 °],... ”

He is at home. Anh ấy đang ở nhà.

“ B6” is used at the tail of an indicative sentence to express an affirmative tone a- 

bout a fact.

“HJỄ” dùng ờ cuối câu trần thuật, biểu thị ngữ khí khẳng định để xác nhận một sự thật.
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ngài..)

“ f t ”  f t  « f t :  im ,  « s f f o

A term of respect the pronoun “ f t ” , e. g. ÍS Í Ỉo ”
Là cách xưng hô kính trọng của đại từ nhân xưng “ ífo ” , ví dụ: “ o ”

» « « r ỉ o í È i A K  Ì H « .  m

* - » * ± » « 1 1 ,  » * ( » ± * 1 # ^ * * « ,  * a * a i « w á V i a

There are no morphological changes in the strict sense in Chinese; the word order 

is the main grammatical constituent of the language.

Chinese sentences are made up of six elements: subject, predicate, object, at­

tributive , adverbial and complement. The grammatical order of a sentence is , normal­

ly , that n mbject prppf*rjpa ft predicate. The predicate ifl usually n verb. An object I B  an 

element attached to the predicate. An adverbial modifies a verb or adjective. A com­

plement normally follows a verb or an adjective and further illustrates the verb or the 

adjective. An attributive is placed before a nominal noun and an object, functioning as 

a modifier. For example;

Trong tiếng Hán không có sự biến đổi nghiêm ngặt về mặt hình thái, trật tự từ là 

phương thức ngữ pháp chủ yếu trong tiếng Hán.
Câu tiếng Hán do sáu thành phần cấu tạo thành: chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, định ngữ, 

trạng ngữ, bổ ngữ. Theo thứ tự thường là chù ngữ đứng trước, vị ngữ đứng sau.Thành phần 

chính của vị ngữ là động từ, tân ngữ là thành phần liên đới cùa động tù, trạng ngữ bổ nghĩa 

cho động từ hoặc hình dung từ, bổ ngữ đứng sau động từ hoặc hình dung từ, bổ nghĩa hoặc 

làm rõ cho động từ hay hình dung từ đó, định ngữ đứng trước chủ ngữ danh từ tính hoặc tân 

ngữ, có tác dụng tu sức cho chúng. Vi dụ:

Số không

a m ®  “ lin g " ,  “W ( 0 ) ” o

In Chinese this is pronounced as “ ling” , and written as ^  ( o ).

Tiếng Hán đọc là “ ling”, chữ Hán viết là íp  ( o ).

I m I  ỉ«  ÍẾ  Y ủf â  o  G ram m ar - Ngữ pháp

Trật tự ngữ pháp trong câu tiêng Hán
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± «  (•)

Chủ ngữ

(P)
ẩJ (V ) + 5  ( 0 )  /  

Vị ngữ
%

ÍỄ + £ t t »  + ỉft+«>+JÈ + Ã  ( 0 ) / m
T  ̂  4? 4Mĩ o

4k *

ÌSLìế

TTie sentence with a verb as its predicate Câu vị ngữ động từ

3 b 1 i 9 f t ^ « £ £ A # A f ò ? n i |3 f f l H i t £ 4 g e

A sentence with a verb as its predicate is one in which the verb is the main ele­

ment of the predicate. The grammatical order is :

Câu có động từ làm thành phần chủ yếu của vị ngữ gọi là câu vị ngữ động từ.
Trật tự của câu vị ngữ động từ:

± « + W &  ( » « ) + ỉ
Subject + Predicate (V erb) + Object
Chủ ngữ + Vị ngữ ( động từ) + Tân ngữ

( 1 )
(2)
(3 )

(4 )  $ ,^ - ¿ - 8 1  o



■ ạ » * » # # * * » « » * * ,  ^ - ' M í ì ì i í t i

« ^ . « Í P :  & ÌỄ ^ >  r u * - * ,  n í # f o

In reading a cardinal number, no matter how many digits there are, they are read 

out one by one. For example, telephone numbers, house numbers, passport num­

bers , car numbers, etc.

Chữ so trong so hiệu (mã so, con so ...) đọc theo cách đọc các số cơ bản, bất kể có 

bao nhiêu con số đều phải đọc từng con số một. Ví dụ: số điện thoại, số nhà, số hộ chiếu, 

biển số xe, ô tô V. V...

6 2 3 1 0 8 9 4

líù èr sãn yão líng bã jiú sì

18 #  4 n  8 -Ỷ
shíbã lốu sì mén bã hào

# # » f f e “võo"„ M i ữ :

“ —” is often read as “yão” , e. g.

Một trong mã số thường đọc thành “yão”. Ví dụ:

181 -f- ------+ yão bã yão hào

< 2> -ạW +  “ èr” , “ liâng” „ 0ỊỊ4n:

‘‘ is read as “èr” , and cannot be read as “ liâng” , e. g.

“ —  "trong mã số thưòmg đọc là “è r”, không đọc “hăng” . Ví dụ:

212 ------* èr yõo èr hào

©  M i ũ :

Identical numbers are read out one by one, e. g.

Các so giống nhau phải lần lượt đọc ra từng con số. Ví dụ:

6 6 0 0 4 1  1 2 - ? -  ------* liù liù Kng l(ng s) yão yão èr hào

“J i m ” “ ....... m tữ :
When inquừing about numbers, we say “ / L ậ ” or “

Khi hòi về mã số phái hỏi: ) m  hoặc “. .- Ẹ ỉ i ĩ ịỄ ^ ^ ?  ”
Nĩ zhù jí hào? 

Nĩ de diànhuà hàomâ shì duõshao?
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Liànxí Q  Exercises - Bài tập

ira i t  Phonetics Ngữ âm

(1 )  m & m m Pronunciations and tones Phân biệt âm, thanh điệu

dú shũ túshú jiè shũ xiẽ shũ

qião mén jiào rén bù kẽ bũ kè

kèqi kồql búguò bũ guò

(2 )  JlyffclS The retroflex syllables Vần có âm uốn lưỡi

ytdiânr yíxiờr chàdiõnr yỗudiânr

zhù nởr zhù zhèr pángbiõnr hâo diânr

(3 )  “ — The modulations of “ —■” Biến điệu của

yl zhĩ yl bão y) bá yl wân

yí kè yí jiàn yl c) y( piàn

(4 )  The neutral tone Thanh nhẹ

b(zi sàngzi dùzi kùzi qúnzi bòizi bẽnzi

lòi ma lèi la ồ ma ò le kè ma kè le lỗng le

dỗng le xião le shâo le duõ le pâo le kũ le xiòo le

(5 )  The modulations of the 3rd tone Biến điệu của thanh 3

qĩng hẽ nĩ tĩng kẽnéng hèn téng

hõo lẽng hởo dõng mèihỗo shỗubiâo

hẽn dà kèpà hèn màn hâokàn

(6 )  ầ^ẼM^ỈÉÌÍc Multìsyllablic liaison Đọc liền nhiều âm tiết

jl shẽngcl xiẽ Hànzt dû kèwén

tĩng lùyĩn tĩng yĩnyuè zuò liànxí

qù shãngdiàn mái dõngxi kàn diànyĩng

kàn diànsh) dâ vvângqiú tĩ zúqiú
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qĩngchu

mingzi

wânshang

piàoliang

f r i t * *

Answer the following questions Trả lời câu hỏi

(1 )  Nĩ shl liúxuéshẽng ma?

(2 )  Nĩ xuéxí shénm e?

(3 )  Nĩ zhù nâr?

(4 )  Nĩ zhù duõshao hào?

(5 )  NT de shỗup hàomâ shl duõshao?

(7 )  02 Collocations of tones Phôi hợp thanh điệu

xiõnsheng gũniang gãnjing

shénm e shíhou liángkuai

nĩmen wỗm en zõoshang

zhège dltang zhèm e

<2> -vXií Read and leam Nhận biết chữ Hán và đọc

y & n  M A  M

Ạ ỳ ^ ế

i t  t

0  fiStüiâlÎË Express yourself Diễn dạt thành đoạn

f to 18 #  1 n  601 - f , 62931074o
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Leam to write Tap viet chir Han
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j t & f c g g a  Some useful telephone numbers

S H I ử :  114

Dừectory inquiries

Hỏi số điện thoại

119

Fire

Gọi cứu hoả

Số điện thoại thường dùng ( bên Trung Q uốc) 

110 121 

Police Weather

Báo cảnh sát Dự báo thời tiết

120
First aid

Gọi cấp cứu
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Lesson

Dì shíyĩ kè w ỏ m en  dõu shì liúxuéshẽng

» + - *

BÀI 11 CHỦNG TÔI ĐÈU LÀ LƯU HỌC SINH

I m-x K èw én  o  Text Bài đọc

S B  ( - )

( ®45Ến ........ A secretary is introducing Prof. Wang to her

president.. .  ) Thư ký giới thiệu giáo sư Vương với hiệu trưởng...

m  í :
mlshũ:

«  -té : 
xiàozhâng;

ề .  k  %  —  t ; l ,  ẳ t i  ỉ
W ỗ xiãn jièshào ylxiàr, zhè w èi shl Wáng jiàoshòu.

i ầ Ẫ - S ,
Zhè shl Mõ xiòozhâng.

1ỈL&. M ,  ĩ -
Huãnytng n(n, Wáng jiàoshòu.

I  * «  : ì t ì # !
Wáng jiàoshòu: Xièxie!

■ I  ( - )  m m m & m ỉ k

ra * :  #  A  * % ?
Tián Făng: Nĩ shì liúxuéshẽng ma?

Luólárt:

. 86.
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ffl
Tián Fang: Tã yẽ shl liúxuéshẽng ma?

% =-: 
Luólón-,

ffl ^  : 
Tiân Fang-. 

'ệ
Luólán:

Àidéhüà:

$  : 
LĨ ChânghàO:

g f è * :
Àidéhuá:

*  a *^  e / n  :
Lĩ ChõnghờO:

g ® * :
Àidéhud:

^  e / n  : 
Lï Chồnghào.

M  l ệ i o
Tõ yẽ shì liúxuéshẽng. W ömen dõu shì liúxuéshêng.

t e 'i n  t á  &  #  &
Tỗmen liâ yẽ dõu shì liúxuéshẽng ma?

* ,  4 fc 4 n  * p  Ẵ
Bù, tãm en liâ bú shi liúxuéshẽng. Tãmen dõu shl 

Zhóngguó xuésheng.

( =  )

Tã shì Zhóngguó rén ma?

Ẳ o
Shl.

í ỷ  &  Æ  t ®
NT yẽ shì Zhongguó rén ma?

Ẵ o  Ầ  Ẵ  B] A - o  
Bú shl. Wỗ shl Hánguố rén.

Duì bu qĩ.

&
Méi shénm e.
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H  Shẽngcí o  New Words - Từ mới ...............................
........B

1. ( £  ) mìshũ (bí thư) secretary thư ký

2. & ( il] ) xiân (tiên) first trước, trước tiên

3. ^ ¿ 8 ( ĩịi ) jièshào (giới thiệu) to introduce giới thiệu

4. —  T  Jl> ($ fii)y ix ià r (nhất hạ nhi) ( a number measure word một chút, một tí

used after a verb to indicate

one action or one try)

5. te ( n  ) wèi (vị) ( a classifier used before people ) vị (chi người)

6. ( £  ) jiàoshôu (giáo thụ) professor giáo sư

7. ( £  ) xiàozhâng (hiệu trường) president; principal hiệu trường

8. ( ậ j )  huãnylng (hoan nghênh) to welcome; to greet hoan nghênh

9. $ỉ £ .( % )  liúxuéshẽng (lưu học sinh) overseas student lưu học sinh

( 4] ) liúxuó (lưu học) to study abroad lưu học

10. -tỈL (S 'J )y ë (dã)- also; too; either cũng

11. 4 M n ( fÇ ) w ỗm en (ngã môn) we; us chúng tôi

4 M n ( f t )  nĩmen (nhĩ môn) you (p i. ) các bạn, các anh, các cl

* M f ] ( f t  ) tỗmen (tha môn) they; them họ, các cô ấy

12. 4$ ( I!) ) dõu (đô) a ll; both đều

13. ( » ) l i â (lạng) two hai

14. ( £ ) xuésheng (học sinh) student học sinh

15. /¿ 'H ' ¿Á méi shénm e (một thậm ma) do not matter; không có gì

never to mind 

ir is  Zhuanming Proper Names Tên riêng
1. S j  Mở mã Ma ( a family name of Chinese)

họ Mã (họ của người Trung Quốc)
2. Tión Fang Tian Fang (name of a Chinese)

Điền Phương (tên riêng của người Trung Quốc)

3. ỹ ắ  Luólán Lạc Lan Roland Roland

4. Àidốhuớ Ái Đức Hoa Edward Edward
. 88 .



Zhushl Q N otes - Chú thích.............. ............................................/ '

It means “ First please allow me to introduce...”.
Nghĩa là “ Trước tiên tôi xin giới thiệu...”.

0 1  io ỉỂ  Y ủfâ o  Grammar - Ngữ pháp

m ằ i l )  ........Bặ? Interrogation (1 ) :  Yes/No questions with “ ........Mị?”
Hỏi như thế nào(l): Câu hòi Hậ?”

um " ,
A yes/no question is forfned by adding the inquisitive modal particle “ HỌr ” 

to the end of an indicative sentence.
Cuối câu trần thuật thêm trợ từ ngữ khí “ Hậ” biểu thị sự nghi vấn, tạo thành câu hỏi 

có - không trong tiếng Hán.

B: Ẵ.C ( Ầ Ẵ t S ^ o )

A :

B: ^

A :

B:

m H H Ệ r a b ỉ a ỉ  - Trạng ngữ

The modifying elements before a verb and adjective are called adverbiala. Ad­

verbs, adjectives, etc. , can function as adverbials, e.g .
Thành phần bổ nghĩa đứng trước động từ và hình dung từ gọi là trạng ngữ. Phó từ, hình 

dung từ ... đều có thể làm trạng ngữ.

.  ( 1)

( 2 )  o

(3 )  iể > i? x £ * ệ .o

“ -ft" f t  f w  The adverbs “iỀ” (also) and “M ” (a ll ,  both)
Phó từ “ tíl ” và “SP ”

Siji3 “iầ ” m
The adverbs “ tfe” and “ fjs” are placed before verbs and adjectives and function 
as adverbials.
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Phó từ “tè ”và “tp” đúng trước động từ hoặc hinh dung từ, làm thành phần trạng ngữ trong câu

( 1 )  ( £ £ « # £ , )

( 2 )  ( £ & « # £ ,

E 3  ìu Ị=f Yũyĩn ộ  Phonetics - Ngữ âm .............................................

Sentence stress (1 )  Trọng âm của câu (l)

In a sentence there ¡8 always an element that is more important than others to the 

speaker and therefore is stressed. This stressed element 18 the sentence stress.
Trong một câu thường có một thành phần tương đối quan trọng đối với người nói, vì 

thế sẽ được nói nhấn mạnh hơn. Thành phần đựợc nhận mạnh gọi là trọng âm câu.

« ■ « ■ '« U Ế

'# ■ * ?

í ? ỉ

.9 0 .



o  , - « B È » ,

Normally the attributes and adverbials are stressed.

Trong câu có định ngữ, trạng ngữ thì thông thường định ngữ, trạng ngữ được đọc 
nhấn mạnh.

¿ U t ' t S A o

The numeral “ — and attributes of classifiers are not stressed.

Khi định ngữ do số từ — và lượng từ kết hợp tạo thành khi không đọc nhấn mạnh.

* . * L - + ' b * o  I

H ỉ )  Intonation ( 1 )  - Ngữ điệu

J H W I W W I o

A u m i t i & a L t t t r t i K r t M H B .  - f t * « ,  R & t i * * * .

There are two intonations in Chinese: the rise and the fall. The intonations are 

shown in the last stressed syllable. The other unstressed or neutralised syllables after it 

will rise ur fall with die Btiwocd syllable. The rise and fall of the Chinese intonations are 

relative and are based on the original tones of words. Normally, the rise is used in in­

terrogative sentences, while the fall is used for indicative sentences.

Tiếng Hán có hai loại ngữ điệu: thăng điệu (lên giọng) và giáng điệu (xuống giọng). 

Ngữ điệu lên hay xuống chủ yếu được thể hiện ở âm tiết cuối cùng đọc nhấn mạnh. Những 

âm tiết không đọc nhấn mạnh hoặc âm tiết thanh nhẹ đứng sau cũng theo đó đọc lên giọng 

hoặc xuống giọng. Ngữ điệu trong tiếng Hán là sự lên giọng hoặc xuống giọng trên cơ sở 

giữ nguyên thanh điệu ban đầu cùa âm tiết được đọc nhấn mạnh. Thông thường, câu nghi 
vấn đọc lén giọng, câu trần thuật đọc xuống giọng.

7
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B  Liànxí o  E xercises - Bài tập 

< D ì g f ĩ  Phonetics Ngữ âm

£

(1 ) Pronunciations and tones Phân biệt âm, thanh điệu

tãmen dà mén jiàoshôu jião shũ

dàifu tàidu hùshi hũsh)

jïnglî jingll lùshĩ llshĩ

ẩrÌĩH ìÌỀÌÊ  Multìsyllablic liaison Đọc liền nhiều âm tiết

fúwùyuán shòupiòoyuán

shòuhuòyuón lièchẽyuán

gõngchéngshĩ shèyĩngshĩ

shèjlshî jiànzhùshî

Zhôngwén ruânjiàn Hàn-Yĩng cídiân

xuésheng shftâng xĩnhuá shũdiàn

gâigé kâifàng íánróng fùqiàng

rénmln xingfù mèihõo lĩxiâng

shãnmíng shuĩxiù fêngjïng mèili

bâohù huânjlng fâzhân jïngjl
liâojiè Zhôngguô xuéxl Hànyũ

Read and learn Nhận biết chữ Hán và đọc

X A

■&Æ

* fÆ 4ip-ár

M

4 M .* * ! *

■&j£r

.92



Substitution exercises Bài tap thay the

ŸhïEiËiS] Supplementary words
Tùbô sung

1. dôifu doctor Bâc sï

2. # 4 - hùshi nurse Hq ly

3. & & jlnglT manager Giâm dôc

4. #!/* lush! lawyer Luât su

5. jlzhè reporter Nhà bâo
v _________________________________________________________y

(1 ) A :

B : Æo ( M 8 ^ i o)

* u * &J2.
. ,  . '  J&*.

mmmmmmmmmmmimmd

(2 ) A :

B : ^ A Æ ^ Æ Â o # £ 0

4 U £

(3 ) A; !>?»-%?

Æ 4 r

* m s # 0 *



(4 )  A :

B: Ặ Ẵ o  ( & * Æ ± S 1 A ° )

£ S  Ü S

# s  4 M

0 * -  * * . * J
*1

•  E S A *  Answer the following questions Trả lời câu hỏi

« :  A :  4 M . * W A * ?  

B :  XJỈ_, ể m # « A .

(1 )  A:

B:

(2 )  A : *?«!%?

B: ____ , _______

(3 )  A : 

B :

(4 )  A : # # 3  £ « ■ ’-%? 

B:

(5 )  A :

B: ___________________________, _____ o

@  ^ J ® è ì S  Complete the following dialogues Hoàn thành hội thoại

9ị: A :  i ịJ l£ W ’ĩ>‘ì 
B :  4 . 0

A :  * ’4 ?

B :

(1)  A:

.9 4 .



B : ____________________

A : ___________________

B : d h M ĩ ư U t *  o

(2 )  A : £ £ £ @ # 4 ^ % ?

B : ____________________

A:

B:

(3 )  A :

B : ______________________

A :

B:

(4 )  A :

B : ______________________

A :

B:

(5 )  A : d & í l i t ĩ * ^ ?

B : ___________________

B : 4 W l- * ừ t .3 * t fo

(6)  A:

B : ____________________

A :

B : & « # ! ) ?  o

o  JB “ » ” i S t ^ í  Rewrite the following sentences with “ fp ”

Dùng “^P” viết lại các câu sau.
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(1 )

(2 )  a L j f c A t H A ,

(3 )  f t i t & ' J f ,

(4 )  4 H M . * A ,

(5 )  « ¿ U b t t ,  * M L jU f c ỉf c 0

(6 )

o  J& !ỈÍĨÌẺ  Express yourself Diễn đạt thành đoạn

4 M T 1 # !  ___________, ___________ A .

ẳ o  &&Â.________________,  ____________A ,  ^ ___________ a ^ o

i i f t M t S A ,  4M0L*. M ĩì* l$ ĩ ĩ$ : ìề ,  4Mn

Construct sentences sắp  xếp từ thành câu

91: ® # 4 .  * M n  4 -  4 ặ - * 4 M r j s M . * * £ .

(1) Ẵ  Ầ  ^  0 ^  A  ____________________

(2 )  <í% 7ỀW  A  tà  -è> ____________________________

(3 )  J t  -tó. ”■% ____________________________

(4 )  -è , # 4 -  M. 4 .  Ỷ ®  ____________________________

(5 )  4p  *  4 M n  Ẵ  ____________________________

(6 )  * . *  -Jft-iS, A  ____________________________

. 9 6 .



3g Learn to write Tập viết chữ Hán
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Lesson
H O

D) sh f’ Sr k6 NT zdi n&r xu6xi

f t  £*8PJL
B A I 12 BAN H Q C  d  DAU

1 * 2  K6w6n O  Text - Bai d<?c...........  .................................................. *

S i  ( - )  4 M E W J l 3 * 3 3 a »

A ; f a  &  * 1 ) 1  # 3  ¿5U £ ?  
NT zdi n6r xu6x( Hdnyu?

B : ^ # o
Zdi BSijTng Yuydn Ddxu6.

A : f a i n  % n  & & # ?
NTmen de Idoshi z6nmeydng?

B : # .  # !
H6n hdo!

A : #  S 5 t? £  * £
NT ju6de xu6xf Hdnyu ndn ma?

B: A T&& X & fr it tt$L ,
W 6 ju6de yufd bu tdi ndn. Ting h6 shuo y6 bljido rdngyl,

ddnshl du h6 xi§ hdn ndn.
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W M  ( - )

A :  4k I S ] # ,  Â.
W õ gẽi nĩmen jièshào yíxiàr, zhè wèi shì xĩn tóngxué, shl

ề .  &] |ẽ) 1 0
w ỗ de tóngwũ.

Nì zài nõ g e  bãn xuéxt?

C: Ạ. 1 0 3 m o
Zòi yão líng sãn bân.

B : % 'in  #J Ậ è W  A  f t ?
Nĩmen de lâoshĩ shì shói?

C: 4 U n  Ốt ■£ #■ &  ')% o
W ỗm en de lâoshĩ sh) Lín lâoshĩ.

B  *feì*ũ S h ẽn g cí o  New Words -T ừ  mới .... ..........................................B

1 . - ỉ# -“s ’ ( -Í5 )  y ũ y án  (n g ữ  n g ô n )  la n g u a g e  n g ô n  n g ữ

2. ( ^ ) dàxué (đại học) university đại học

3. &  &  zẽnm eyàng (chẩm ma dạng) how; what about như thế nào

4. (¡ ì̂j) juéde (giác đắc) to feel; to think cảm thấy,

cho rằng

5. i&'}& ( )  yũtõ (ngữ pháp) grammar ngữ pháp

6. t9f ( )  tĩng (thínhì to listen nghe

7. Jfe ( ẩ : ) hé (hòa) and và

8. il (ặ(j) shuõ (thuyết) to say; to speak nói, kể

9. Í & &  ( B í ,  zịỊj) bĩjià0 (ti giảo) relatively; liên tường,

to compare so sánh

. 9 9 .



10. ( m rốngyì (dung dị) easy dễ, dtdàng

11. (ặb ) dú (độc) to read đọc

12. % ( ă i ) xiẻ (tả) to write viết

13. ( i ẳ ) dònsh) (đán thị) but nhimj

14. t ế ( ử ) gẽi (cấp) to ; for tới, cb

15. # r ( * ) xĩn (tân) new mới

16. ( « ) tóngxué (đồng học)classmate ; bạn hic, bạn cùng lớp
schoolmate

17. S ấ ( « ) tóngwũ (đồng ốc) roommate bạn cing phòng

18. ( « ) bôn (ban) class lớp

Lin

S  ỉnìằ yûfâ o Grammar

Zhuânmfng Proper Names Tên riêng

1. ìặr~a Beijing Language and Culture Univesity

Béijîng Yũyán Dàxué Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2. #  Lin (a  family name of Chinese)

Lâm ( họ của người Trung Quốc)

■ Ngữ p h áp .................................................

Interrogation {2) : questions with interrogative pronouns

Hỏi như the nào? Đại từ nghi vấn

um\ um\ “ 0PJL ( « M ) \
“ J L \

Questions with interrogative pronouns, sometimes called wh-question, refer to 

the questions with “ who” , “ what” , “ where” , “ how” , “ how many” , etc. This

type of sentences is used to ask for some specific information.

Dùng đại từ nghi vấn ai, cái gì, nào, ở đâu, thế nào, như thế nào, mấy, ba( nhiêu,... để

hòi một sự vật hoặc số lượng cụ thể nào đó.

(1 )  A :

B:

(2 )  A : > lfcẴ * p g )A ?

B :
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(3 )  A : Iff?

B: Ar'iQWo
(4 )  A:

B:

(5 )  A :

B: & # 3 ỉ 5 U ễ - 0

(6 )  A :

B:

Ỉ Í * :  BfcTffl “ & & * ]  + Hi” i t r a » « ! ^ * ,

“ « T o

Note: Interrogative sentences cannot take “ Hậ” at the end except those formed with 

“declarative sentences + Rậ” . For example, it is wrong to say

Chú ý: Ngoài những câu hỏi dùng cấu trúc “Câu trần thuật + REJ ” ra, cuối các câu hỏi 
khác không thể dùng Hậ. Ví dụ, không nói:

“ f t ” The attributive and the structural particle “ iHj”
Định ngữ và trợ từ kết cấu “Éft ”

m iữ :

The modifiers of nouns and nominal phrases are called attributes. The function of 

an attribute it) to modify and define. In a phrase the attribute is placed in front of the 

noun; in a sentence before the subject or the object, e. g.

Thành phần bổ nghĩa cho danh từ hoặc ngữ danh từ gọi là định ngữ. Tác dụng của 
định ngữ là miêu tả và hạn chế. Trong cụm từ thì định ngữ đặt trước danh từ, còn trong câu 
thì đặt trước chủ ngữ hoặc tân ngữ của câu. Ví dụ:

( 1 )  M n s .

(2)  A:

B:

(3 )  S ) # 0

(4 )

ỈỀ ttBbM  g t â & g ỉ ễ Ẽ ì ù ,  0 M iữ:
The structural particle “ iHl” Í8 placed immediately after the attribute.
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It is the formal indicator of the attribute.

Trợ từ kết cấu “ ỡặ” đặt phía sau định ngữ, là tiêu chí hình thức của định ngữ.

m t ữ :

When a noun or pronoun is used as an attribute to define, or to show possession 

and subordination, the particle “ ôặ” is added, e. g.

Khi danh từ hoặc đại từ làm định ngữ biểu thị quan hệ hạn chế hoặc miêu tả quan hệ 

sở hữu thuộc thì phải thêm “ ÔỘ”.VÍ dụ:

A to W s f r f l i

o  m m m m  (m + m m )  K i í í ,  £«tt£ỉn Miữ:
When an adjectival phrase (very + adj. ) is used as the attribute, the particle 

“ (Hj” is added, e. g.

Khi cụm hình dung từ (ÍỊt + hình dung từ) làm định ngữ, phải thêm“ ỂKl” vào trước 

định ngữ. Ví dụ:

r a *  # . # * * * *

•  “ W " . W P :

Sometimes the structural particle “ ôậ” >8 not added between the attribute and the 

centre-word, e. g.
Có khi, giữa định ngữ và trung tâm ngữ không thêm trợ từ kết cấu “ ôặ” .

X P l #  -*r t i . 4 *  -flMf-Jfcffl

ío  “ ẳn” Hie preposition “ ý ” and “ Ép ” Giới từ 'Ế  và ắp

M U  “é ” 0SiPi

The preposition “$E” together with a location word and placed before a predicate 

verb, tells the place where an act occurred, e. g.

Giới từ “ĨỀ ” cộng thêm từ chi địa điểm đặt trước động từ vị ngữ, biểu thị địa điểm xảy 

ra động tác. Ví dụ: ^
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“ Éâ” MTJsififc'tTZlWlttMi.&gi&go M iữ:
The preposition “ ế n ” indicates the receiver or benificiary of an action, e. g.
Giới từ “Ến” biểu thị đối tượng cùa hành vi hoặc người tiếp nhận. Ví dụ:

(1 )  ỉ ế - i Ỳ ^ í s - r ,  ỉ t & ầ . f l ã 0

(2) T  +  ,

E U  in  i f  Yũyĩn o  Phonetics - Ngữ âm ...............................

■ 1 X 2 )  The sentence stress ( 2 )  T rọng âm của câu

M ^ S Ô Ì ^  “ í T  * & W & ỉM o m iữ :

Attributes are usually stressed while the structural particle is never stressed, e. g.

Định ngữ thông thường phải đọc nhấn mạnh nhưng trợ từ kết cấu luôn đọc nhẹ. Ví dụ:

3 . J t 9 f & 'ề u n ¥ i £ i f o

m ,  lì-m & m o  Miữ-.
When a preposition-object phrase functions as an attribute, and the verb takes an 

object, both objects are stressed, e. g.
Khi cụm giới từ - tân ngữ làm trạng ngữ, sau động từ lại có tân ngữ, tân ngữ của giới từ 

và động từ đều phải đọc nhấn mạnh, giới tò đọc thanh nhẹ. Ví dụ:

& & W n f r * 8 - + ' x i U L c

L)- Intonation (2 )  Ngữ điệu

#Í£Í5HỊL !Ễ í5 ] ft ìM :ìi ,  o m t ữ i
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The pitch for wh-questions is relatively high; the interrogative pronouns are 

stressed and the falling tone is used at the end of the sentence.

Trong câu hỏi chi định riêng, ngữ điệu của câu tương đối cao, đọc nhấn mạnh đại từ 

nghi vấn, cuối câu xuống giọng. Ví dụ:

H  Liànxí o  E xercises - Bài tập 

<D Phonetics Ngữ âm

( 1 )  Pronunciations and tones Phân biệt âm, thanh điệu

tốngvvũ dôngwù dàxué dà xuẽ

juéde quẽdiân yũyán yùyán

bîjiào blyờo yüfâ y ĩ fâ

bàngõng lóu jiàoxué lóu gõngyù lóu sùshồ lóu

l/JÜÉ Read out the following phrases Tập đọc cụm từ sau

v c ỉL -ằ è n

ì ậ i K í £ i : & . t '

#% iSLiẽ

- k n $ - k & w

0  ¿ .& J &

$ r & - ỉ-

4 M  A
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o  Substitution exercises Bài tap thay the

•H'&ifeifO Supplementary words Tù bô sung

l. a # w énxué literature vàn hçc

2. a t . llshï history lich sir

3. faiu law phâp luât

4. jingjl economics kinh tê

5. ikiy. rènshl to know nhân thüc, biêt

6. IB jiù old (as opp. to new) cü

7. * l5o old (as opp. to young) già

(1 )  A;

B :

a t
’rnmarnmamimmm—miBmmmimmKmmimmm

(2 )  A :

flL Zhâng 7T Fâng

i t X i è $  Gâo

it  Huâng Yè
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(3 )  A:

M  4& M ĩì

*%B8 JU L  ỊỊỊLề

(4 )  A: & t * ■ # & & # ?

B : jfM fo

------------ . _ _ _ _    _ _ — ---------

(5 )  A: #  f t # #  3  

B :

'Tri*.

% V L *
Z l Ề L Ì

o  » « * £  Choose the right words to fill in the blanks Chọn từ điền vào chỗ trống

* # .  $ . *  9 r  £ #  * r  * .

(1 )  4 U n Ạ 2 0 i __________# 3 ì 5 U ẽ - o

(2 )  41__________. M « W ) f c # ậ 0

( 3 )  41__________ , # 4 n __________ o

(4) _________ # £ ?

( 5  ) _______

(6 )  _? £ £ # ____________________# 0
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( 7 )  n

9  S ì Ễ â  W<iBJW J :  “ W ’ Supply “ ỂHj” in the proper place

Thêm “$J” vào vị trí thích hợp

(1 )  ì Ì 4 J ậ ỉ 5 U | - 4 ỉ ?

(2 )  o

(3 )

(4 )

(5 )

(6 )  Ì Ì .Â .& & & ÌS L & ÌỈÌ& 0

Use interrogative pronouns to ask questions a- 

bout the underlined parts Dùng đại từ nghi vấn đặt câu hỏi cho phần gạch chân

(1 )  o -*>.__________________________________

(2 )  - + _________________________________

(3 ) —►_______________ _________________

( 4 )  - * ______________________________________ ____

(5 )  -*■________________ __________________

(6 ) ầ . 'ữ .± & o  -*■._______________

( 7 )  - > _________________________________________

(8 )  i * i — > K  - ♦ _________________________________

Construct sentences sắp  xếp từ thành câu

9 ị:  4 U n  Â .

- *  4 u r m = t

(1 )  4* X íễ -  # 3  -+.___________ ___
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(2 )  ị ị  # s  n% Ẫ  A

(3 )  t e  ^

(4 )  Ẳ  SI « f # ±
(5 )  4jt t e  -Ề, 'V &  »2,

(6 )  £  m n  ìặ. * * p  #

©  ^ d t ế i S  Complete the dialogues Hoàn thành hội thoại

A: ____________________________?

B: 4H » . j fc«  
A: ________

B:

A:

B: â . # 3 £ i # - 0 

A: __________

B: 

A:

B: &4íí.&0 
A:

®  /& IỈÍÍ  ìằ  Express youreelí Diễn đạt thành đoạn văn

& ”*l__________, i __________

± 0  * * .& Ể $ W S f c W * o  & M & _________ * . # # $ « . « • „  ể u r m *

* M n Ẵ t a #

i ,  *.4n*m_______ ^ ệ é í i ệ ẳ o
4 ư n 4 : W # ,  - f c 4 .# J W A o
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Leam to write Tap viet chir Han
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Lesson
H O

DI shísãn kè Zhè shì bu shì zhõngyào

m + = «

BÀI 13 ĐÂY C Ó  PHẢ I LÀ T H U Ó C  ĐÔNG Y K H Ô N G

Kèwén o Text - Bài đọc *
( - )

At an airport Tại sân bay)

A: f a  a t #  # - f -  *-%?
Nĩ méiyỗu xiangzi mo?

B :  t  ề .  #J &  i t ; L  5&0
YỒU a . W ỗ de zài zhồr ne.

A: &  flL Í , #  t f )  - £  *  Í ?
W ỗ de hỗn zhòng, nĩ de zhòng bu zhòng?

B: i t  *  X  t i  í ,  ^  ắx
Zhè ge hẽi de hèn zhòng, nà ge hóng de bĩjiào qĩng.

A: t f j  M ,  A  ị Ặ .  1 0  o

Nĩ de xiangzi hèn xĩn, w ỗ de hèn jiù.

B M A
Nà g e  xĩn de shl péngyou de. Zhè ge jiú de shl w ỗ de.
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( - )

. , « *  « « « «  » ,
Xiõnsheng, zhèxië hẽi de shì shénm e dõngxi?

B: A  —  #  P i o
Zhè shl ylxiẽ yào.

A: | § ?
Shénm e yào?

B: t ^ o
Zhôngyào.

A : ỉ£ Æ X & %?
Zhè shì bu shl yào?

B: i t  X  & n ,  o
Zhè bú sh) yà o , zhè shì cháyè.

A: w ̂  % A
Nà g e  xiängzi li shl shénme?

B: A  0  l Ẵ o  % #■ & J Ï U  —  t e  1 ^ 4 "  ^
Dõu shì rìyòngpĩn. Yỗu liâng jiàn yîfiu yl bõ yủsân hé yl

HL i £  #  -  * ■  ^  f t  &
píng xiãngshuĩ, hói yỏu yl bèn shcu yl bèn cídiâru liòng zhâng

&Â. fr S. Â.
guăngpán hé sân zhï bï.
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9  Shẽngcí o  New Words - Từ mới B
1. /Sl ( # ) ( &  SÜ) méi (yỗu)(m ột) have not; not yet; không có,

did not chưa có
2. ( £ ) xiöngzi (tương tử) box; case; trunk cái hòm,

vali, rương

3. t ( * ) yỗu (hữu) to have; there be có

4. ỉầ J l> ( f t ) zhèr (giá nhi) here đây,ở đây

5. í ( » ) zhòng (trọng) heavy nặng

6. ( * ) hỗi (hắc) black đen

7. ắ t < » ) hóng (hồng) red đỏ

8. ( M) qĩng (khinh) light nhẹ

9. 10 ( m jiù (cựu) old; used cũ

10. n (45) yào (dược) medicine; drug thuốc

11. t Â ( « ) zhõngyào (trung dược) Chinese medicine thuốc bắc, thuốc đông

( « ) xìyào (tây dược) Western medicine thuốc tây

12. * ■ + ( « ) cháyè (trà diệp) tea leaves lá chè

13. i ( « ) lĩ (lí) inside trong, bên trong

14. S Ä , f t ( « ) rlyòngpln (nhật dụng 

phẩm)

daily necessities đồ dùng hàng ngày

15. ^ < * ) jiàn (kiện) ( classifier) article; cái, chiếc (lượng từ)
piece

16. ( £ ) yĩfu (y phục) clothes quần áo

17. -te ( Ä ) bà (bả) ( a classifier used for chiếc, cái (lượng từ )

a tool with a handle) (ô, ghế..)

18. ã ặ # “ ( £ ) yũsỗn (vũ tản) umbrella cái ô, dù

í3ặ (45.) yũ (vũ) rain mưa

19. ( £ >  Ä )  píng (bình) bottle chai, lọ

20. ( £ ) xiângshuĩ (hương thủy) perfume nước hoa

* (45) shuĩ (thủy) water nước
21. < * > bèn (bản) ( a classifier for books ) quyển, cuốn
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2 2 . T*l &  ( £ 5 ) ;ídiÕn (từ điền) diction từ điển

23. &  ( j i )  zhãng (trương) piec'f; ỉheet miếng, tờ (giấy...)
(for paper, drawings,etc. )

24. ý t Á  ( £  ) guãngpớn (quang bồn) CD; VCD; DVD CD,VCD,DVD

25. iL  ( n ) zhĩ (chi) ( a classifier for pen, cái (lượng từ)
pencil, etc. )

26. JỄ. ( £ Ị ) bĩ (bút) pen; pencil; writing brush bút, bút lông.

............................................  pl a »  Zhùshì Q  Notes - Chú thích

“ S "  “ W ’\  “ ỈU" 3 ^ / 5

ìầ o  M iữ:
The classifier indicates an uncertain amount; it is often used after “ — ” ,

“ ì ằ ” , “ a r ,  etc. Examples:
Lượng từ “ÍÉ” biểu thị số lượng bất định (không xác định), thường dùng sau các từ “—”, 

“i ằ ”, “ IP”... Ví dụ:

— Ị Ế A  — £ 4 $  <*1^4« Ì Ì Í É & Ã

& * :  “ Ì ”
Note: The classifier can only be used with “ — It does not collocate

with other numerals.
Chú ý: Lượng từ “ịÉ ” chỉ dùng với số từ “— ” o Không thể kết hợp với số từ khác

E m  ìu ỉic  YŨfÕ o  G ram m ar - Ngữ pháp .....................................................

How to describe and make judgements: 

sentence with an adjective as the predicate

Bình luận và miêu tả như thế nào: câu vị ngữ hình dung từ

m ũ :
When an adjective functions as the predicate of a sentence, we call it a sentence 

with an adjective predicate. This type of sentences are used to describe or evaluate 

someone, something, or a state of affairs.
Câu vị ngữ hình dung từ để miêu tả và đánh giá sự vật. Ví dụ:

( 1)
(2) M Êo
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ĩírýẼẨ ( negative form ) : “ ^ n” + }§i§tid Thể phủ định : ^ + ^ § i n ]

(3 )

(4 )

(5 )

a a M u i t t i S J i W & t r a * * !
In a sentence with an adjectival predicate, “ J6 ” can not be inserted between the 

subject and the predicate.
Trong câu vị ngữ hình dung từ, không thêm JỄ vào giữa chú ngữ và vị ngữ.

;fì& : * 

m m t t m m °  m a :
Adjectives in such sentences usually take an adverb before them. If they don’t 

have an adverb, the meanings of the sentences will not be descriptive. Rather, they 

may imply a sense of comparison. Examples :
Trước hình dung tò thường có phó từ, nếu không có phó từ thì câu không mang ý 

nghĩa miêu tả nữa mà có ý nghĩa so sánh.

(1 )  ì f c * « .3 M W t o

( 2 )
(3 )

n & f â ]  ( 3 )  J  I E K f “] In te r r o g a t io n  ( 3 )  : t h e  a f f i rm a tive  n e g a t iv e  q u e s t i o n

Hỏi như thế nào: Câu nghi vấn chính phản.

An affirmative-negative question is one in which the affirmative and negative forms

of the main element of the predicate are paralleled, e. g.
Ket hợp hình thức khẳng định và hình thức phủ định trong thành phần chủ yếu của vị 

ngữ với nhau sẽ tạo thành câu nghi vấn chính phản. Ví dụ:

(1 ) A:

B: Æo / * Æ o
(2 ) A: /4ỷ-ir^-ir4&-4T?

B; -¿0 / ' f - i r o

(3) A:

B; # . ' f è 0 /^ '1 * 0
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“ fKj” -phrase Kit cấu chữ “ Ễtl ”

“ W ” “ W ” v t m ,  m w m ,  ặ r ì ỉ O ^ ì í M ì ^ a / H

o mil1:
“ ỂK)” -phrase is formed by attaching the particle “ £$” to a noun, pronoun, ad­

jective, verb or phrase. Its grammatical functions are equal to those of nouns, e. g.

Kit cấu chữ “ ff] ” là kết cấu thêm “ ft-J ” vào sau cụm từ hoặc các thực từ như danh 

từ, đại từ, hình dung từ, động từ tạo thành, có vai trò tương đương như danh từ, có thể đảm 

nhiệm thành phần câu mà danh từ đảm nhiệm. Ví dụ:

(1 )  A :

B: àrtt&MẦL#], I 0 # Ẵ £ í H j o

(2 )  A : & & & # ] $ ?

B:

E i  Yúyĩn o  Phonetics - Ngữ âm ...............................................

H N  (3) Word stress (3 ) Trọng âm từ

mtữ:
The stress in a multisyllablic word mostly falls on the last syllable, e. g.

Trọng âm của từ đa âm tiết phần lớn rơi vào âm tiết cuối cùng. Ví dụ:

s . i § # R ;  ^ t a * ®

H P l 3 )  Intonations (3 )  Ngữ điệu

l E S i s m ,  ^ J ÌW « R , G ỉm ìỀ& m o m i P:

The pitch in an affirmative-negative questions is relatively high.

The affirmative part is stressed; the negative part unstressed. The falling tone is 

used at the end of the sentence.
Trong câu nghi van chính phản, ngữ điệu tương đối cao, đọc nhấn mạnh hình thức 

khẳng định, đọc nhẹ ờ hình thức phù định, đọc xuống giọng ờ cuối câu. Ví dụ:

*
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E 3  Liànxí o  E xerc ises - Bài tập ................................................

Phonetics N gữ âm

(1 )  Pronimciations and tones Phân biệt âm, thanh điệu .

zhõngyào zhòngyào xiangzi xiàngzhĩ

cídiân zìdiõn nâr nàr

y'rfu yùfù yũsân yì shân

(2 )  Multisyllablic liaison Đọc liền nhiều âm tiết

rìyòngpĩn bìxũpín gõngylpĩn

yìnshuõpĩn zhởnlânpĩn huờzhuãngpĩn

(3 )  ỆỊị]M Read out the following phrases Đọc liền nhiều âm tiết

- Ê L & —
- tệ .# ]# ìặ # ]P }
ifc tfji& S i

ầ .^ 1
$ ị# Ị 10 éộ

& X Â .
- Ỉ Ề ^ ìầ

£ * £ - ỉ ặ ] - f c

Ì3 i& * ĩ-X * f
x # ; f  i #

Substitution exercises Bài tập thay thế

(  7  " \
ậ h ís ítt i ị l  Supplementary words Từ ngữ bô sung.

1. Ếi bõo bag túi, cái bao

2. ®3ậ.:£ yuớnzhũbĩ ball-pen bút bi

3. qiãnbĩ pencil bút chì
V______________________________________________________________________ /
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/  \
4. ị&ÍS, bàc>zhĩ newspaper báo

5. IS dìtú map bản đồ

6. yĩzi chair ghế, cái ghế

7. bĩngqílín ice cream kem

8. cèsuỗ/xĩshỗujiãn toilet; w . c . ;  nhà vệ sinh
lavatory

V /

(1 ) A: i ì Ẵ H-Á?
B: i ỉ Ẵ Ễ  o 

A:

B: t í o  ( i ằ .* - t ắ S o )

* ■ +  t S 3 M -

jfc &  £:ìề-JLỀL

W m m tm

( 2 )  A ;

B: 

A: # « * « * * ?  

B:

tá t* *  ỉ
*1*

*
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(3 )  A :

B :

A :

B : Ặ Ẳ o

(4 ) A : i t £ Æ * > l P L ?  

B : Ậ Ẵ o

* * t - >s

ifcák i è S * *  1

(5 )  A :

B : * „

*

" t

*

*

* 4k ầ

#
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(6 )  A : 

B:

V i  *  1

J è , B Ị

4ë&

# . *

m

o a # * « « £  Choose the right classifiers to fill in the blanks 

Chọn lượng từ thích họp điền vào ô trống

*L  -te * • i  á t  >1h t e » .

(1 )  - (2 )  « (3 )  -H.

(4 )  w (5 )  i $ (6 )  7C pfe.it

(7 )  -fc Ìặl-É- (8 )  /V (9 )  + «

Put the words in the brackets in the proper places 

Điền từ trong ngoặc vào vị tri thích hợp

(1 )  A Ũ ề B i í ,  * M & C 4 * D j M í 0 ( -& )

(2 )  A 4 U 1 B 4 . C  ( 4 ? )

(3 )  B * k , C > £ D + & 0 (■& )

(4 ) W A i t S A ,  B M i l C Ẵ D t S A o  ( Ht )

(5 )  4U fc.B  # £ « . * ■ ,  C & t o D  ( 4 P )

(6 )  B Í C ^ D i ấ »  ( & )

Answer the questions Trả lời câu hỏi

« :  A :

B :  To
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(1)

(2) 4 f c w * w j | ỉ r f r ?

(3 )  4 f c * r a t * r * .« - ĩ - ?

(4 )  i ỷ r t ỉ ễ ^ - í x i ?

(5 )

( 6 )

(7 )

(8 )  4 M 7 < d |4 M f ?

®  ^ Ổ t ê ì ẫ  Complete the diaỉogues Hoàn thành hội thoại

« I , A , 4 4 : 3 ? « . ^ ^ « ?

B : & X % Ì 5 L $ 0

(1 )  A : ___________________________________ ?

B : ì t & M Ạ ? o

(2 )  A : ________________

B :

(3 )  A : _______________

B:

(4 )  A : ________

B : -& 5 í$ -$ - ífr o
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(5)  A: __________________________ ?

B : Ol^ vSị TỈÌị &ĨiỉÓ o

( 6 )  As ?

B:

(7 )  As ?

B :

(8 )  A: ?

0
Use interrogative pronouns to ask questions about the underlined parts 

Dùng đại từ nghi vấn đặt câu hỏi cho từ gạch chân

( 1 )  ậ S M « l ) Ỉ Ằ o

(2)

(3 )

(4 )  t t o M U í ĩ

( 5 )  * M . t í $ 0

( 6)

( 7 )  o

( 8 )
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( 9 )  & W 5 & 0

( 10)

©  m m ìỉí ìễ  Describe the pictures Nhìn tranh và nói (miêu tả)

*(: A: iM - t t * ?
B: iằ J t f c * à o  

A:
B:

* 1 # ± # l Mzr;£& * *
diànnỡo zhũjĩ xiởnshlql jiànpán kãiguõn
computer processor screen keyboard switch

máy tính bộ vi xử lý màn hình bàn phím công tăc

m f t * m m f r ạ # L
shũbião guõngpứn chõtóu chõzuò dởy)njĩ

mouse disk plug socket printer
chuột đĩa phích cắm ổ cắm máy in
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ộ  Leam to write Tập viết chữ Hán
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Lesson
H  A

D1 shisl k6 NT de ch e  shl xln de hdishi jiu de

4 f t

BAI 14 XE CUA BAN V ia i HAY CU

K6w6n O  Text - Bai d<?c ....................

( “ )

m

*  & m : i  * 1 ^ ,  # A .  T ' l T o
GuanjinglT: Wdng IdoshT, hdojiu bu jidn le.

I  * » : * T !  Sk ± # L ,  & & !
Wdng IdoshT: A! Gudn jingIT, huanylng, huanylng!

*  &1SL: m  % %  *% ?
GuanjinglT: Nln shentT hdo ma?

£ »  s  I *
Wdng IdoshT: H6n hdo . Nin shentT zdnmeydng?

51 S 3 : £} £ )  r f t J s io
GuanjinglT: Mdmahuhu.

J L i £  i #  '1* ^  '1 * ?
Wdng IdoshT: Zuijln gongzud mdng bu mdng?
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£  &ỈÊ: 
GuanjTngIT:

*  Ẳ .  f c ,  &
Bú tài m óng, nín ne?

I  £!/*: m  ‘h= o .& ^  'H- £  ?
Wáng lâoshĩ: Găng kãi xu é, yỗudiânr máng. Hẽ diânr shénm e?

&  « S » # ?
Chá háishi kãfẽi?

X  & 2 :  T$ #  PC, !
GuãnjTnglĩ: Hẽ bẽi chá ba!

H i  ( - )

( & T M â f r £ í 6 £ ,  T * J ẽ .  .......
There were too many bicycles outsides the building, Fang Tian was looking for her 

bicycle after class.. .  )

(Dưới lầu có rất nhiều xe đạp, sau giờ học Điền Phương phải tìm xe đạp của mình)

ffl % :  A  4  f t ?
Tiớn Fõng: VVỖ de ch ẽ ne?

*  * :  t f j  4 -  &  + Ị-&  M &  # } ?
Zhang Dõng; Nì de che shl shénm e yánsè de?

ffl £  : # J o
Tián Fãng: Lán de.

%  * s  A  * r  t í  & Ẵ - 1 0  ?
Zhang Dõng: Sht xĩn de háishi jiù de?

ữ *  : l i ^ o
Tián Fãng: Xin de.

f t  * :  #7  Ẵ  ?
Zhang Dõng: Nà liàng lán de shl bu shì nĩ de?
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œ £  : >55p i f à ?
Tián Fâng: nû  liàng?

«  * :  W  & } 0
ZhângDông: Nà liàng.

m % : * & < > ........... ’■ fr, &  ¥ j  4-  &  A . % 0
Tián Fâng: Bu shl. ........à , w ô de ché zài ndr ne.

E l  S h è n g c i O  New Words - Tù m a i .............
............B

1. ( « ) ¡ingiï (kinh lÿ) manager giàm dôc

2. # * . ( £ )  hâojiü (hào cùru) (for) dà lâu, rât lâu rôi

a long time

3. 2}£j ( f ê ) mâmahühû (ma mâ hô hô) so so tam, binh thucrng

4. ( « ) zuljln (tôi cân) recently; gân dây, sâp tôi

in the near future

5. fl'J (ffl) gang (circmg) just now; vira, mai
a short while ago

6. kâi xué (khai hçc) khai giàng

f t ( S i) kâi (khai) to begin; bàt dâu, mà
to open

7. #  ( —  ) JL y6u( yl) ditinr (h£ru nhdt diom nhi) u little; mot chut, hai.

slightly
(M ) diânr (diém nhi) ( classifier) mpt chut

a little
8. ( Ü ) hóishi (hoàn thj) or hay là

. 9. «¡fa0# ( « ) kâfëi (ca phi) coffee cà phê

10. ( « ) bêi (bôi) cup côc

11. 4 ( « ) ché (xa) vehicle xe

(bicycle, car, e tc .)

Ü 4 f 4 - ( « ) zlxlngchë (t\r hành xa) bicycle xe dap

■ A* ( « ) qlché (khi xa) auto ; car ; bus xe ô tô

# • & - £ ( « ) môtuôchè (ma thàc xa) motorcycle; xe may
scooter
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Ổ t & Ạ  ( ^ ) chũzũchẽ (xuất tô xa) taxi xe taxi

12. M  ể t  ( £ )  yánsè (nhan sắc) color màu sắc.

13. jỖL (Jfí) lán (lam) blue màu xanh lam

14. ( M )  liàng (lượng) ( a classifier for vehicles)

chiếc, cái xe (loại xe)

15. f r  ( ẠX) ờ (a) ( expressing sudden realization)

(thán từ dùng ờ cuối câu)
Zhuanming Proper Name Tên riêng

3^ Guãn Guan ( a family name of Chinese) Quan (họ của người Trung Quốc)
họ Quan

B ỉ Ề Ệ ậ  Z h u sh l Q  Notes - Chú thích ................  .........................................p
H 9  jf tJ L tt  a little (too) busy hơi bận

“ *r ( - )  JỄUL” ,
um  ( - )  /ỀƯL” means “ slightly ” ( mostly used to refer to something unpleas­

ant. )

( — ) J&JL” biểu thị chút ít, một chút (thường dùng cho sự việc không vừa ý).

(1 )  -ềiÌỆLìỉí^r ( —*) jL'fCo I have been a little (too) busy recently.

(2 )  This box is a little (too) big.

Ah, there it is ! A, ở kia rồi !

q x «  “W" “W a r ,  »

i f  T ” t i * & .  mũ:
The meaning of the interjection “ JR" ( “ ah” ) varies with die change of its tones. 

When pronounced in die 4th tone it means “ I see” or “ Now I understand” . For exam­

ple,

Nghĩa của thán từ “ lfĩỊf” sẽ thay đổi theo sự thay đồi thanh điệu cùa nó. Khi phát âm ở 

thanh thứ 4 có nghĩa là “đã hiểu ra” hoặc “đã biết”. Ví dụ:

, 4 ? ìí 7  o ( A h, I see!)

The modal particle “ ỊJỄ” is used at the end of an indicative sentence to indicate 

confirmation.
Trợ từ ngữ khí “ aJỈ,” dùng ở cuối câu trần thuật, biểu thị sự xác nhận.
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01 ìễỉỀ Yũfồ o Grammar - Ngữ pháp
- ế *

The sentence with S-P phrase as the predicate ( 1)
Câu vị ngữ chủ vị

m to i
When a subject-predicate phrase functions as the predicate of the sentence and ex­

plains or describes the subject, the sentence is called a sentence with a subject -predi­

cate phrase as the predicate, e. g.
Câu có vị ngữ là cụm từ chủ vị, nói rõ hoặc miêu tả chủ ngữ gọi là câu vị ngũ chù vị.

Ví dụ:
(1 )  A :

B:

(2 )  A : hfc?

B:

* ± »
m « ( P )

( S ) ±  m ( S ' ) m m ( F )

ề . * * tii *

iầ t t o

.. .................... ................. ?

Interrogation (4 )  Alternative questions; " . . .  o r . . . ? ”

Hỏi thế nào (4 ): câu hỏi lựa chọn “...hay ... ?”

Miữ:
If there are two or more possibilities for an 

answer, we use alternative questions, e. g.

Khi ước tính có 2 khả năng trở lên, 
sẽ dùng câu hòi lựa chọn để hỏi. Ví dụ:

(1 )  A :

B:

(2) A:

B : o
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(3 )  A : % -ìỉ.Ẵ jtov§-‘ì
B:

W Ê Ễ Ê k R  ( 5 ) :  « » f i l f t :  “ ........UẼ?”

Interrogation ( 5 ) :  elliptical questions with “ •"58?”
Hỏi nhu thế nào ( 5 ): câu hỏi tinh lược “ ...IỊJẼ ? ”

The usage of elliptical questions;
Câu hòi tỉnh lược có hai cách dùng:

©  ( 5 J « i Ễ A h 0 r o  miữ:
Without a specific context it refers to the whereabouts of someone or something, e. g.

Trong trường hợp không có câu văn trước và sau, hỏi về địa điểm. Ví dụ:

(1 )  ( = 4 1 W 4 S Ạ * F ;L ? )

(2 )  M Ề t r Ạ K ?  (

© W ± T Ằ B Í ,  Ì I Ẵ 5 i i ± T j C « £ o  m P:

If there is a context, the reference is dependent on the context, e. g.

Khi có câu văn trước và sau, ngữ nghĩa quyết định dựa theo câu văn trước và 
sau đó. Ví dụ:

(1 )  A :

B; &Mjo
A : ( * p * f e 4 . t ặ m )

B : A M á L r to
(2 )  A : f t W a A ?

B: & A £ g | A 0 # * ?  H A ? )

A ;
(3 )  A :

B: f t * ?  ( = & .£*% ?)

o  Yũyĩn o  Phonetics - Ngữ âm

The tones of the alternative questions

â * i t ị r t i t t S ì f l & A ,  # & £ ,  “ 2 J i ”

» B ơ m ,  - a * "  j 5 ^ p ặ « 0 « I :
The pitch for the alternative questions is relatively high, and the speed slow. The
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parts for alternation are stressed. The conjunction “ JH” is unstressed. The rising 

tone is used before “ i E Ễ ” ; the falling is used after it, e. g.

Ngữ điệu của câu hỏi lựa chọn khá cao, tốc độ chậm. Nhấn mạnh phần lựa chọn, trước liên 

từ “ iE Ễ  ” lên giọng, phần sau “ ” xuống giọng.Ví dụ:

Ị H e  tones of the eUiptical questions

“5®” m w ma-.
In elliptical questions with “ , all monosyllablic words are stressed before

“ tJS” . The falling tone is used at the end of the sentence, e. g.

Câu hỏi tinh lược dùng “ Ị® ” , từ đơn âm tiết trước “ ỊỊIỀ ” cần nhấn mạnh. Cuối câu 

xuống giọng. Ví dụ:

□  £&>] L iànxí o  E xercises - Bài tập ..........................................................

o  Ü #  Phonetics N gữ âm

(1 )  Pronunciations and tones Phân biệt âm, thanh điệu

gôngzuô dôngzuô qlchẽ q( chẽ

háishi hớizi ' zuljln shuljin

yánsè yân sè huòzhỗ huỗchẽ

(2 )  Multìsyllablic liaison Đọc liền nhiều âm tiết

zlxingchê chüzüchê j(púchẽ mótuõchẽ

gõnggòng qlchẽ wùguï diànchẽ qĩngguĩ diànchẽ

(3 )  Read out the following phrases Đọc to

£ p ậ j &  I & r i t *

1045 1 S Ạ  is ìậ l  #  I 0 i è ®  i B # g #
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t A J l ' b  t . ề J  L f

t . z j i z  t A J l 1} '

0  Substitution exercises Bài tập thay thế

/  7 "\
Supplementary words Từ bồ sung

1. % lồi tired mệt

2. ® kùn sleepy buồn ngú

3. 4* è hungry đói

4. >£- lỗng cold lạnh

5. « kẽ thirsty khát nước

6. chènyĩ shirt áo sơ mi

7. 4 , * máoyĩ woolen sweater áo len

8. * huáng yellow màu vàng

9. * . huĩ grey màu xám

10. & lù green màu xanh

11. zhàoxiàngjĩ camera máy ảnh
V_______________________________________________________________ /

(1 )  A :

B : f lL # o  ( â l ậ ặ i í o )

¥l 4N *

im ® & W £

(2 )  A : t e * * * ?

B : 4M fc„ ( A A L iẺ o )

* a

'4- %
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(3 )  A : ĩ Ạ A t ì - A t í & t í ì ?
B : p o  ( ầ . # ] Ẻ l 4 ĩ Ạ JLM.t f0)

(4 )  A :

B : ( M ĩ & ề ị t t o )

6 .

*

(5 )  A ; g jp ^ ?

B:

»■t * . « . " t f t *

* * * *$ *

* * P Ä * & * r

* * * £

£ « ü l f t
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Ask questions Đặt câu hỏi

Si|H) questions with “Ễ E ế ’ Đặt câu hỏi với ỈE Ễ

(1 )  - k & f t ■ầ^M] (4 )  ẹ v & ì ề # 3 «

(2 )  & Ể Ị # Ạ X Ố 4 t Ạ (5 )

(3 ) * W ỗ  . (6 ) 10

“ ........9Ễ” H |S) questions with " . . .  Ị®” Đặt câu hỏi với “..BB ”

« :  A s  
B:

(1 )  A : _

B : i% 8 & £ .* S ]> v 0

(2 )  A : .

B : 4L& jẠ-ìằ.Jl‘ĩfeo

(3 )  A : _

B:

(4 )  A : .

B: ầ.&J#Ạ£0
(5 )  A : ___

B: * * * . * „
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(6 )  A : o ___________ ?

B : n « 0

•  *afa Construct sentences Săp xêp thành câu

H :  Ml  g *  *  #B 1 # £  m J k

—  4 M . 0  s # ± ?

( 1 )  J£ é ậ  Ạ  Ẵ & Ẵ .  í t é ộ

( 2 )  i t f c  w  i £ Ẵ  f t #  w # #

( 3 )  f t $  8 «  £ « ■  i £ Ẵ

(4 )  â # Ạ  1 9 #  Ẫ .

( 5 )  f t  bM É  i £ Ẵ

®  8c{8M?li]ffciS3] Rephrase the sentences after the model given
Luyện tập theo câu mẫu

f t :  ^ ì£ + # * ã lM 0

(1 )  ì t & — # ắ i - € & 0

(2 )

(3 )  i i A — ^ > Ề - Ẳ .íă |* o
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( 4 )  i i Ẵ — W ậ „

(5 )

(6 )  Ì Ì Ẵ . —

e  ỔỈI&áíìÉ Express yourself Diễn đạt thành đoạn vãn

(1 ) w ^ T » J & * « , ố ỏ 4 Ộ Ố f i - Ạ o  w

M o  a t * ! « , ,  W 3 N I ,

& & ,  B ỹ t A T Ể i i ^ i i ^ ậ ,  M ,

’W , ể u & ố 4 í - ệ - M M * * o

(2) â 4 í Ạ ,  4 .

- * S 1 0 Ạ „  4 . — *JD láL i4 tto  &&}£*■&%,
ầ . ệ Ấ # ậ Ặ ệ f t 0

/■ N
ậh&íỀÌIO Supplementary words Từ bổ sung

1. & * hũrán suddenly đột nhiên

2. * J L kànịiàn to see nhìn thấy

3. <È tã it nó

4. a t sòng to give as a present; to give tặng

5. # * hâokàn good-looking; pretty đẹp, ua nhìn

6. * f # hâo qí easy to ride dễ đ i(x e )

# qf to ride (an  animal or bicycle) đi xe, cuỡi

7. * * mẽi tiãn everyday hàng ngày

8. Ạ lái to come đến
V ___________________________________________________ S

135



\T) Leam to write T |p  viet chCr Han
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Lesson

D1 shiwu kè

m +  £ i *

BÀI 15

Nĩmen gõngsĩ yỗu duõshao zhíyuán

# 'in  ¿ - ĩ]  #  £  V' 5
CÔNG TY CỦA ÔNG CÓ BAO NHIÊU NHÂN VIÊN

Kèwén Q  Text - Bài đọc *
( - )

Mike and Mary are looking at some photos 

Mike và Mary đang xem ảnh)

í
Màikè:

M  M: 
Mâll :

*  £ :  
Màikồ:

ĩ§  BB: 
Mâll :

íf> #  JL & A .?
Nĩ jiã yỗu jĩ kỗu rén?

%- ơ
Wỗ jiã yỗu wũ kỗu rén, bàba, m ãm aN g ẽ g e , jiẽjie 

hé wỗ.

#  t  %  #Ị
Nĩ yỗu méiyỗu quán jiã de

E > t ?
zhàopiàn?

t  -  & o
Yỗu yl zhăng. Nĩ kàn,

i t  Ẵ  & 4 n  o #  #  - Ị f - Ị f -  U M
zhè sh) wỗm en quán jiã de zhàopiàn. Nĩ yốu g ẽg e  jiỗjie
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ma?

*  £ s  
Màikè:

Sỉ HH: 
Mối) :

*  â :  
Màikè:

S ỉ HR: 
Mâll :

ề .
Wỗ méiyỗu

# # 0
dìdi.

'tL  * 1 * 1 ,  X  ^  ^  ^
yẽ méiyỗu jiẽjie, zhĩ yỗu liâng ge

Ì # ?
Nĩ bàbcu mãma zuò shénm e gõngzuò?

W õ mãma shl dờifu, zài yĩyuàn gõngzuò, bàba shì yl jiã 

gõngsĩ de jinglT.

Wỗ mãma zài shângdiàn gõngzuò, bàba shl lùshĩ.

■ ■  ( - )

( ~ ĩ.3tM M % dẻM 30k:fe  Teacher Wang is talking with Manager Guan)

Thầy giáo Vương đang nói chuyện với giám đốc Quan

3E * f f :  i M n  A  —  %  i t &  & * }  ?
Wáng lâoshĩ: Nĩmen shl yl jiã shốnm e gõngsĩ?

*  %  ỷ h f  & ễ ] 0 
Guãnjĩnglĩ: Sh) yl jiã wàim ào gõngsĩ.

ZE * » :  £  —  * % ?
Wánglõoshĩ: Shì yl jiã dà gõngsĩ ma?

£  S 3 :  *  * . ,  Ẵ —  £  0 '  ôộ
GuãnjĩnglT: Bú d à , shl yì jiã b1jiào xião de gõngsĩ.
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I  5&W: %  ị  >y J J R J 5 ?
Wớng lâoshĩ: Y5u duõshao zhiyuàn?

£  £ ĩ l :  —  -g- £  ^  JỊRj5 o
Guânjïnglï: Dàgài yốu y) bâi duõ ge zhfyuàn.

£ £ ! / * :  i  Ỷ ®  ự-% ?
Wáng lâoshĩ: Dõu shì Zhôngguô zhfyuôn ma?

t s  # ] & 0
Guânjînglï: Bù dõu shl Zhôngguô zhiyuôn, yẽ yỗu wàiguô zhfyuàn.

1  Ể iịạ l S h ẽ n g c í o  New Words - T ừ m ớ i  ..............................................

1. ( ® ,  §!]) quán (toàn) whole; all; wholly toàn bộ, tất cà

hoàn toàn

2. m t í  ( £ ) zhàopiàn (chiếu phiến) photo ảnh

3. *  ( á i ) kàn (khán) to look at; to watch;nhìn, xem

to see; to read

4. : & : * £ ( £ ) jièjie (ti ti) elder sister chị gái

5. X  (84) zhĩ (chi) only; just; merely chi

6. (ặb) zuò (tác) to do làm

7. * . A ( £ ) dàifu (đại phu) doctor bác sĩ

8. Ễ I 5 f c ( £ ) yryuàn (y viện) hospital bệnh viện

9. -ỈS ặỊ ( á ) gõngsĩ (công ty) company công ty

11. ( £ ) shãngdiàn (thương điếm) shop cửa hàng

12. #!>iỊS ( « ) lủshĩ (luật sư) lawyer luật su

13. ( « ) wàimào (ngoại mậu) foreign trade thuơng mại quốc té

14. ']' ( ® ) xiâo (tiểu) small nhò
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15. (BI )  dàgời (đại khái) about; approximately về, khoảng

17. * b g |  ( £  ) wờiguó (ngoại quốc) foreign nước ngoài

I have only two brothers. Tôi chi có hai anh em ừai.

Both “ __” and “ M ” mean “2 ” , but they are used differently.

“ n ” và “ M ” đều có nghĩa là “2”, nhưng chúng được sử dụng khác nhau.

» ( l i ố n g ) s  ® 2  +  * ì ạ | -►  i* ẹ > N

© 2  + ^ K  ^  - »  i $ 3 f

-  (ò r )s  <D K  2 ,  3 —  - ,  =.

£ 2 , 2  n ,  2 # -  - n s

(2 )2 +  + / l f  -► - * K  - - 5 -

When is added after a numeral, it indicates the number is rather more than

the stated number.

Khi được thêm vào sau một chữ số, nó cho thấy con số này lớn hơn so với số
ban đầu.

Không phải tất cả nhân viên của họ đều là người nước ngoài.

“* w  ro “H W  mữ:
“ ^ Í P J Ễ ” expresses partial negation; expresses total negation, e. g.

'T 'iP ik  thể hiện phủ định một phần; iP 'F H  diễn tả phủ định tất cả. Ví dụ:

( = . * 0 * A  +  - H Ề H f ] * 4 » > t .* D Q A 0

( ' f g ị Ả  +  ^ t ® Ả )  - H f c 4 r j * n * 4 . * W A o

16. £  ( $ 0  duo (da) ( used after a number) more ¡over; odd

hon, le (dung sau chir so)

B ữ *  Zhushi o  Notes - Chú thích

H — M m  “W  t t & r n  “2 ” ,

More than one hundred Hơn một trăm

IW fl Not all (o f them) are foreign employees.
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Eül ÌỈJỈỀ  Y üfö  o N otes - Chú thích

The “ ^=f” sentence Cáu chừ ••

(D  o Biểu đạt sờ hữu.

A + ^ + B ;

A + S + ^ r  + B;

ĩ E & m H ^ m Ẵ :  A + Í M + B ? "

“-fî” sentence may express possessions.

The affirmative-negative form; A + ĩệf + B ?  Thề nghi vấn: A +W'ỖIW+ B

(1 )  A :

B: to
(2 ) A:

B: at^r«, (* ,& ;*■  A A o )

o 0ĩftl:
“ ̂  ” sentence may express a State of existence, e. g. 

Biểu đạt sự tồn tại

(1 )  A : « I J I O A ?

B:

(2) A :

B: ïïïwfto

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

The affirmative form : A + + B

The negative form : A + / i t  + + B

Thể khẳng định: A+W+B 

Thể phủ định:: A + ỉẵ+  w + B

ion - Cách đọc con số

Ví dụ:

21 30

99 100
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100 200 300 .................900

1 0 0 x 1 0  = 1000..................— f- yìqiỗn

1 0 0 0 x 1 0  = 1000................ ~ - y j yíwàn

108 — ylbâi líng bã

110 - w -  ( +  ) yìbâi yĩ ( shí)

1018 — t*A- yìqiãn líng yĩshí bã

1005 — yìqiãn l(ng wũ

10000 - 7 T yíwàn

10890 — ̂ ^ /X -g -y L -Ị- yíwàn líng bãbâi jiũshí

mm, “JL" fo “ Enquiries about amount; “JL” and

Hỏi số lượng: “JL” I ”

1 - 1 0  ¿ w ,  M  “ A ” ;

t t t m t f f l  Miữ-.

When the amount 18 estimated to be within 1 - 1 0 ,  “ Jh" Í8 used; when it is

more than 10, or cannot be estimated, “ ^ 4 ? ” 18 used.

Khi số lượng được ước tính trong vòng từ 1 -  10,“ JL ” được sử dựng; khi nó hơn 10, 
hoặc không thể ước tính, “Ệ^Ịỷ” được sừ dụng.

A s  4 f c p f c / L > H  

B :  ầ.*t— ' K  

B :

A :

B :  L o
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m ì  ä ä * i ä ] * S :  “ &  +  :■ +  £ ”  Numeral-classifier compound: “  Numeral +

classifier + noun”

Cụm từ số lượng: “Số từ + lượng từ + danh từ”

Ịệ-Ũ (fiüa)o mũ:
Numeral-classifier compounds are used as attributives of the nouns to indicate the 

amount of things. Every thing has its coưesponding unit of measurement ( classifier) in 

Chinese, e. g.

Trong tiếng Hán, so lượng từ làm định ngữ cùa danh từ, biểu đạt số lượng của sự vật. 

Mồi sự vật đều có đơn vị đo lường tương ứng. Ví dụ:

»  + *  + £

-  ịà./A' 
i&i -4?

=. tâ  Ể M tẠ -*• ¿ . f o i l 4 ĩ Ạ

i  o / > h  A

*  &  M A

- t i  3L 

/ \  te, fâ - f-

&

-*■ Ì O Ả

ÌL  -t-

+  / r «
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E3 in H" Vũyĩn 0 Phonetics -Ngữâm ..............................................

( - )  + * » * 1 * 0  «ra*«:

Personal pronouns, when used as attributes, are not stressed. The center-words 

are stressed, e. g.

Đại từ nhân xưng khi làm định ngữ, thường không đọc nhấn mạnh, trung tâm ngữ 
đọc nhấn mạnh. Ví dụ:

( - )  f m  ( B & T  l i W )  I f  s a ,  t t ỉ * i & ì £ o  m  H:

When a numeral-classifier compound is used as an attribute, the numeral is 

stressed (with the exception of “ —” ) , and the classifier unstressed, e. g.

Trong tiếng Hán, so lượng từ làm định ngữ của danh từ, biểu đạt số lượng của sự vật. 

Mỗi sự vật đều có đơn vị đo lường tương ứng. Ví dụ:

mtữ:
“ —” and its classifier are unstressed when used as attributives, e. g.

Số lượng từ làm định ngữ, số từ ( ngoại trừ ” ra ) phải đọc nhấn mạnh, lượng từ 
đọc nhẹ. Ví dụ:

f t . # —  'H & tó o

Liànxí 3  Exercises - Luyện tập ........................................................

(1) in ®  Phonetics Ngữ âm

(1 )  Pronunciations and tones Phân biệt âm, thanh điệu

yĩyuòn ylyuàn ịĩnglĩ jlngli

lủshĩ llshì gôngsĩ gõngsh)

(2 )  I Multisyllablic liaison Đọc liền nhiều âm tiết

zhàoxiờngjĩ jlsuànjĩ shèxiờngj7 lùxiàngjĩ
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shôuyînjî diànshijî diànbĩngxiãng xîyîjî

(3 )  n m .  Read out the following phrases Đọc các C'ụm từ sau

í ỉ l ậ t i t ẫ Ẳ

t ìS L iế i* ! # - #-Ịf-ỊỊ- ^TJISiL

a t  # ì f l * M Ạ ỉ$L#-ặ--ệ~ i H l l ỉ Ẳ .

Ấ i O Ả Ấ ,'ìv -ỊỈ"fi‘ jL îm fc ff l

* * ■ ( * * ) *

.2.4* Ạ Ü - M X

i - t * —

Substitution exercises Bài tập thay thế

Supplementary words Từ bổ sung

1. iă-ỈPl huòbào pictorial báoành

2. sh)jiè world thế giới

5. shùm õ XÍÒngjĩ digital camera ảnh kỹ thuật số
___ y

(1 )  A :

B : ( 4 . 3 r « . t H q * 0 )

t m j f c B

* /3 J W Ẩ L

t i * # .

(2 )  A : M / U ụ ặ Ị # ?
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B :

ề m t g ý L

¿ £

» . * , A

*

(3 )  A :

B : 2 M f 0 ( Ẳ i U t Ể M "  )

ố 4 f Ạ

* *

t ì ề ề

( 4 )  A :  t t i n m * Ĩ Ế j y  ( * )  

B :
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( 5 )  A :

B : J - ^ o

B L R  * . #

4 M f  * p #

j t j s  f r j

(6 )  A :

B : A -V k-V kA Ế A o

& Jk |Ị

*ặ'X * 4 *

&3SL * *

o  « T 5 i j » a ^ ỉ x ^ ^ ỉ t í *  Read and write out the following numerals in Chinese

Đọc và viết các số sau đây bằng chữ Hán

32 45 67 99 100

166 208 423 911 1000

1 1 0 9 6 8 5 4 7 8 9 1 9 8 0 6 10000

FU1 in the blanks with numerals and classifiers

Dùng chữ Hán điền số từ và lượng từ.

« : 8

(1 )  2 « * (2) 7 45

(3 )  4 m # (4 ) 3

(5 )  1 Ố 4 Ỉ Ạ (6 ) 6 £

(7 )  5 * * (8 ) 10 V J 5

(9 )  4 (10) 2 « ạ  a
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Ask questions after the models Đặt câu hòi theo mẫu

« :  A :  K Z tA .v A .'i  
B :

A :  ( * )  * 4 ?

B :  4 1

(1 )  A: _______________________ ?

B: 0

(2 ) A:

B:

(3) A:

B:

(4) A:

B: Ü > H M # 2 0

(5) A:

B: <£».ìạj*>,

f l :  A :  J M r a t f r  < « ■ * * * ! ?  

B :  ( S . ^ * > 0

(1 ) A : ________________________ ?

B: t ó t  < £ s . * l * > 0

(2) A: ________________________ ?

B:

(3) A: ________________________ ?

B:
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(4 )  A : _______________________

B: ề . 4 n & M £ ® $ í c

(5 )  A : _______________________

B : d fc iM m M M fclflo

•  m a i  Construct sentences sắp xếp thành câu

9i :  t  #  "-%

( 1) M  te  *>

(2 )  t S l ^ Ẳ

( 4)  â ,  t  &  Ề 4 f Ạ

( 5 )  i ị  t  ' & t s & s  #

Answer the questions according to actual situa­

tions Trả lời câu hỏi theo tinh huống thực tế

(1 )  { ^ | / L Ơ Ả ?

( 2 )
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(3 )

(4 )

(5 )  4 Í Ỉ * H * < | ?

(6 )  4 M T H - * * * * ?

(8 )  ^ a t ^ r t a a i i L ?

( 9 )  : > ' # £ ?

(10 ) 4 M h M t; l * j j h £ ?  J L > M r W # ?

Ệ  ÌẺ Express yourself Diễn đạt thành đoạn

A * | J | * 0 ầ ^ t r a ơ A ,  # 3 - ,  4 H Ê A - *

f lu M .X 'f M M U f c o  £ * * j M - 0 - t e t eẴ-

x ^ è < H Ề 0 * 4 . 4 1 1 * * * * . # * $  

« .* ■ „  * * M r — * J J J W á L ,  * M M U M $ J 5 J W £ f lL # ,  

ỉ M T X I l U . ,  4 M l * r f l l $ J W Ì L t # 0 4 ^ J W Ẩ . ,

ậh ^ t^ ÌS l Supplementary words Từ bổ sung

1. ]£•&■ jiãwù household duties việc nhà

2. ¡jjít gãoxtng happy hạnh phúc
v _
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Leam to write Tập viết chữ Hán

Ò t í í í h
y A N

-1- ,
TỊnL

liL
-1 fị- t¿-7 j / 1

_Á L. / A
T

/X y 7 y

ẩ \ "Ị -h nv y lự 1

■ é -
> Ả

- i
-y* .

Ác
- r - p p p p

1$. L — 11 Lị- L

.ịìèr.. 5-r rr<3Ç7 -BlẠ i 1 1 1 i 1 1 1 l> L

* /, n ny 1 ■ÇJII V*rl

- Ị Ị " ' “ cT __ỉfL XX,- Ĩ Irĩ Vr

ề .
% > -.1/ .= 7 J

%* “  yi V p

#
1 -I

A lì «1
ir4 , > f ? rư/ ị Tii HI *

3 Ệ
- — 1

„XL.... T 1 T 7̂ -Iirt r jfí xjf? t í Ï7Tj ■̂ 1 J'I1 y y T f r ^1+t-\
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Ãlõbóyũ Tiếng Ả Rập

m ( 1«. ù a , á

A ( * bã số tám

s e ( * bàba ba, bố

ố ( « bái trắng

w ( * bãi trăm

HE ( * bân lớp

( * bàngõng làm việc

u bùngõngshl phòng làm việc

u bõozi túi

(Ẩ bẽi cốc

* ( í bén (lượng tù)

«È u bĩ món, khoản

fck« ( « ) bĩjiùo so sánh

»JW (*. bióde khác

* ( « bù không

bú kèqi không có gì

* (Ẩ chó trà

* « • (A cháyè lá chè

$ <A chẽ xe

BẾ ( « chĩ ăn

(Ẩ chũzũchẽ xe taxi

« A u cldiún từ điển

* dù to, lớn

±«E (*1 dờgài đại khái

( * dờxué Đại học
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* * ( Ẩ ) dàifu bác sĩ 15

e * ( * ) dànshl nhưng 12

m < * ) dờn trứng 7

» H U ) Déguó nước Đức 6

m m U ) Déyù tiếng Đức 6

(*4) de (trợ tò) 3

m ( # ) dống đợi, đợi chờ 9

U ) dldi em trai 2

ă J i < * ) diồnr một chút 14

* U ) diùn điện 10

U ) diònhuà điện thoại 10

( « ) dõu đều 11

* < * ) dú đọc 12

3ỉ í < # ) dul đúng 3

* f * i e dut bu xin lỗi 4

í ( ề t ) duõ hơn 15

í ( t f ) duõ nhiều 8

( t t ) duõshao bao nhiêu 8

« B ( * ) Éguó nước Nga 6

« * U ) Éwén tiếng Nga 6

« * U ) Éyũ tiếng Nga 3

— ( ề t ) èr hai 4

J Ế * U ) fãyĩn phát âm 6

U ) Fâguó nước Pháp 6

S i U ) Fớwén tiếng Pháp 6

U ) Fúyũ tiếng Pháp 3

3

14

1

2

1

9

12

10

10

7

14

13

13

12

8

1
5

5

13

14

7

14

13

1

15

12



t s U ) fùn cơm 7 ( # ) huãnyíng hoan nghênh 11

( Ẩ ) fúngjiãn phòng 10 & ( « ) huàn đổi 9

& ( * ) fẽn xu 8 0 ( « ) hu( về 4

m (*>]) gãng vừa 14 m U ) jĩ gà, con gà 7

U ) gângbl đô la Hồng Kônịỹ m s ( Ẩ ) jĩdàn trứng gà

9 9 U ) gẽge anh trai 2 R (-R) ĩ mấy 4

( * ) gè (lượng từ) 7 m ( ^ ) jl gửi 3

t t ( # ) gôi đưa 8 * < * , t )  ịiã nhà 10

Ếè ( * ) gẽi tới, cho 12 ( * ) jiàn gặp 3

( i , 3&) gõngzuò công việc 5 # ( * ) jiàn cái, việc, mẩu 13

' ử ĩ f < * ) gõngịĩn kg, cân 8 % { € ) ( * ) jiồo (m á o ) hào 8

U ) gõngsí công ty 15 jiâozi bánh bột nhân thịt 7

(Ầ.) guãngpán đĩaC D 13 m| < * ) jiào kêu, gọi 6

* ( « ) gu) đắt, quý 8 « S E (Ẩ ) ịiàoshòu giáo sư 11

(Ẩ ) gulxlng quỷ tính 6 t t (-R ) tã cô ấy 2

a ( Ẩ ) guó nước 6 i ã i ẵ U ) jiẽjie chị gái 15

BE ( « ) hói vẫn còn 8 ( t f ) jièshòo giới thiệu 11

j £ £ ( iè ) háishi hay là 14 U ) Ịĩntiãn hôm nay 4

m m (Ẩ ) Hânguó nước Hàn 6 / f ( * ) jĩn cân (l/2kg) 8

« H i Ễ U ) Hânguóyủ tiếng Hàn 3 ÌS ( # ) jtn tiến 5

« * (Ẩ ) Hónwén tiếng Hàn 6 ý i ( * ) jiũ * nsô 9 3

Dttg (^6) hanyù tléng Hân 2 m Jlũ rượu 7

» ( « ) hõo tốt, đẹp 1 15 < # ) jiù cũ 13

» A . ( í ) hâojlũ lâu lắm rồi 14 m=f- U ) júzi quà quýt 8

* U ) hào số , cỡ 10 < # ) juéde càm giác 12

*159 ( * ) hùomã số hiệu 10 ( * ) kồfẽi cà phê 14

B8 ( # ) hẽ uống 5 ( # ) kãi mờ 14

fo ( i è ) hé và, với 11 kãi xué khai giảng 14

* ( « ) hẽi đen 13 m ( # ) kàn nhìn 15

ÍB ( « ) hèn rất 2 « n ( « ) kèqi khách khí 5

£ ( « ) hóng hồng 13 p u . kõu miệng, mồm 1

* U ) huà lời nói 10 &  ( 5 c ) ( * ) k uài(yuân) đồng 8
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( # ) lái đến

æ ( « ) lún màu xanh lam

mm ( Ẩ ) löoshl thầy giáo

m U ) IT trong, bên trong

m < * ) liä hai

w ( * ) liống hai

« ( * ) liàng lượng từ

7 (ÄT) le trợ từ

» ( * ) líno số không

S # ( * ) liúxué du học

( ¿ ) liúxuéshẽng lưu học sinh

/ \ ( i t ) liù số 6

« u ) lóu nhà, lầu

( Ẩ ) lushĩ luật sư

* 3 8 ( £ ) m ãm a mẹ, má

u ) m ã ngựa

( « ) mồmahũhũ tạm, bình thường

( * ) m a chua, không

5 ( # ) mồi mua

£ ( « ) mài bán

* * ( * ) m ântou màn thầu

t ù ( ^ ) mong bặn

a ( * ) ( * , *]) méi (yôu) không có

méi guãnxi không sao

aff-Ä méi shénme không có gì

u s U ) Méiguố nước Mỹ

H Æ U ) mẻiyuán tiền Mỹ

# » ( * ) mèimei em gái

n U ) mén cửa, ngõ, cổng

* ( Ẩ ) mĩ gạo

* * ( * ) mîfàn cơm

U ) mlshũ thư ký

ff i& J L Ẩ ) miùntiúor mi sợi 7

* * Ẩ ) mfngzi tên 6

A ) míngtiõn ngày mai 3

* ) m ótuõchẽ xe máy 14

19 ft) nồ nào,thế nào

m j  L f t ) nồr ở đâu, chỗ nào 4

m ft) nò đó, đấy, kia 6

m j í ■ft) nờr chỗ đó, nơi đó 4

nùxiẽ những...đó 7

Ü -10) nớn nam 2

m nán khó 2

K ») ne nhì...? còn...? 10

f t f t ) nĩ anh, bạn 1

nĩ hồo xin chào 1

m n f t ) nĩmen các anh 11

« ■ft) nín ngài 5

-k # ) nũ con gái, đàn bà 1

Í&7Ẽ * > õuyuớn đồng Euro 9

WtL péngyou bàn bè 6

BÇjfi * ) plịiũ bia 7

mm * ) plngguỗ táo tầu 8

m * )  plng bình 13

-b ềt) qĩ í -sô 7 3

Â í qlchè xe ô tô 14

T * ) qián nghìn 9

a * ) qiún tiên 3

qĩng nhẹ 13

» qĩng mời 5

»ra qîngwèn xin hói 6

* ) qO nhấc 3

£ # ) qù đi 3

ử M ) quán toàn 15

14

14

5

13

11

8

14

8
10

11

11

3

10

15

2

1

14

2

8
8
7

2

13

4

11

6

9

2

10

7

7

11
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À ( £ ) rén người

Ả R U ) rénmfn nhân dân

( Ẩ ) rénmĩnbl nhân dân tệ

0 ( Ẩ ) rì ngày

0 * ( B I ( Ẩ ) Rlbẽn Nhật Bán

a í U ) Rlwén tiếng Nhật

0  pn U ) rìyòngpĩn đồ dùng hàng ngày

B i ễ U ) Rtyũ tiếng Nhật

B  7C U ) rìyuân yên Nhật

( t f ) rốngyl dễ dàng

— (®L) săn số 3

i$ i/íí ( £ ) shãngdiờn cửa hàng

( £ ) shàngvvũ buổi sáng

( « ) shâo ít

( ¿ ) shẽntl thân thể

+ ( & ) sh( số mười

( f t ) shénm e cái gi

( Ẩ ) shltớng nhà ăn

(3 l ) sh) là, phải, đúng

¥ ( Ẩ ) shỗu tay

U ) shỗujĩ điện thoại

=B ( Ẩ ) shũ sách

t t (3&) shũ đếm

* (-R ) shéi /sh u í ai

tK U ) shuĩ nước

Ạ * U ) shuĩguồ hoa quả

i a (3 r ) shuõ nói

m ( £ ) st số 4

ũ (-«,) tã anh ta

t t f l ] (-R ) tòmen họ

± (* J) tài lắm, quá

m ( £ ) tãng canh

( Ẩ ) tiãn ngày 4

Wr ( # )  tĩng nghe 12

[ạ ]S ( Ẩ ) tóngvvũ bạn cùng phòng 12

( Ẩ ) tóngxué bạn cùng học 12

( Z  túshũguòn thư viện 9

i m ( & ) vvàiguó ngoại quốc 15

ỉ m ( Ẩ ) wàimào mậu dịch, 15

thương mại quốc tế

m ( Z )  wân bát 7

7Ĩ ( ề t ;  wàn vạn 9

& ( í  wèi vị 11

£ ( ẩ ; wén văn 6

¡51 ( # )  wèn hỏi 6

n (-R ) wỗ tôi 4

m n (-R ) wõm en chúng tôi 11

5E ( ề t ì  wũ số năm 1

( íà ) Xĩbỡnyáwén tiếng tây Ban Nha 6

®ỈSJf @  ( - ê ) XĩbãnyáyO tiếng tây Ban Nha 3

( Z,) xĩyờo thuốc tây 13

T * ( ;g ) xiòvvũ buồi chiều 9

% ( Í'J) xiãn đầu tiên 11

%$L ( Ẩ )  xiãnsheng tiên sinh, ngài 9

# * (;&: xiãngshuĩ nước hoa 13

m=F ( Ẩ )  xiãngzi cái hòm, vali 13

/Jv ( ^ )  xiâo nhó 15

/h * ( z , ) xiãojie cô gái 9

t t * (;&' xiàozhãng hiệu trưởng 11

s xiẽ một vài, một số 7

( #  xié viết 12

m m xièxie cảm ơn 5

m (■%'. xĩn mới 12

t t ( £  ỉ xln thư 3

( ẩ ; xĩngqĩ tuần 4
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■ « - ( Ẩ ) xĩngqPèr thú ba

M»]A ( Ẩ ) xĩngqĩliù thứ bày

5*8= ( Ẩ ) xĩngqĩsãn thứ tư

a « B <*) xĩngqĩsl thứ năm

( Ẩ ) xĩngqĩtiãn chủ nhật

( Ẩ ) xĩngqĩvvO thứ sáu

■ * - ( Ẩ ) xĩngqĩyĩ thứ hai

tt ( 3 k ẩ ) xlng họ

( * ) xué học

<*) xuésheng học sinh

¥*1 ( * ) xuéxl học tập

( * ) xuéxiào trường học

* fe ( Ẩ ) yónsè màu sắc

* ( Ẩ ) yòo thuốc

* («) yòo muốn, cần

(teA) yùo muốn, cần

4 ( * i ) yẻ cũng

— ( * ) yĩ một

- * ( * ) ) yígổng tồng cộng

-# JL ( ề t i ^ lN )  ylhulr một lát

-TJL ( * * ) yíxiờr một lúc

— « í ( * * ) ylxiẽ một số

ER ( -* ) yĩyuàn bệnh viện

» í ( Ẩ ) yĩzi cái ghế

(-£) ytnhúng ngân hàng

( * ) Yĩngguó nước Anh

# * ( * ) Yĩngwén Anh văn

(-«) Yĩngyũ tiếng Anh

SìlkS ( * ) yíngyèyuón nhân viên bán hàng

U ) yóubão bưu kiện

dVJQ ( £) yóujú bưu điện

* ( #) yỗu có

m  ( - ) JầUL yỗu(yl)diãnr có một chút V

m (4 1 ) yũ mưa 1'

U ) yũsân ô, dù i:

« » U ) yũfâ ngữ pháp 12

i t U ) yũyón ngôn ngữ 12

( -« ) zázhl tạp chí í

n a t ( * ) zờijiàn tạm biệt 4

SE zài ở 10

< * ,) zènm e thế nào 8

Z /AHậ < * ) zénmeyùng như thế nào 12

( * ) zhõng (lượng tò) 13

t t  < * ) zhõo tìm 8

tt ( í* ) zhồo tìm 10

H S tt U ) 2hàopiòn cái ảnh 15

& ( * ) zhè đây, này 5

& J i (-R ) zhèr ở đây 13

& m (-R ) zhèxiẽ những...này 7

£ ( * ) zhĩ cành 13

tom ( * ) zhĩdào biết 10

U ) zhfyuún nhân viên 10

R ( « ) zhí chi 15

U ) Zhõngguó Trung Quốc 6

U ) Zhõngwén Trung văn 6

U ) zhõngwũ buổi trưa 7

U ) zhõngyào thuốc Đông y 13

m ( * ) zhòng nặng 13

tt ( * ) zhù cư trú, ở 10

Ì Í T $  U ) zlxíngchẽ xe đạp 14

* i S U ) zuljln gần đây 14

( * ) zuótiãn hôm qua 4

( * ) zuò ngồi 5

1» ( « ) zuò làm 15
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Proper Names Tên Riêng

Àidéhuá Edvvard

i t * . Beijing Bắc Kinh

Beijing yũyán dàxué Quan

£ Guãn Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh

mmm#

Lĩ chãnghào Lý Xương Hạo

ft Lín Lâm

Luólán Rollan

s , Mả Mã

ĩ^RR Mảlì Mary

* 5 £ Màikè Mike

x s n Tiãn'ãnmén Thiên An Môn

B a» Tián fãng Điền Phương

ĩ Wáng Vương

Zhang Dõng Trương Đông
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GIÁOTRlNH HÁN NGỮ

SỐ tập Số trang ISBN Thời gian XB ĐĩaCD  
kèm theo

Tập 1 - thượng 157 8936049884856 2013 1

Tập 1 - hạ 231 8936049884948 2013 1

Tập 2 - thượng 172 8936049884955 2013 1

Tập 2 - hạ 168 8936049884962 2013 1

Tập 3 - thượng 190 8936049884979 2013 1

Tập 3 - hạ 218 8936049884986 2013 1

GIÁO TRlNH DÙNG CHO GIÁO VIÊN (Sổ TAY GIÁO VIÊN)

Số tâp Số trang ISBN Thời gian XB

Tập 1,2 337 8936049884993 2013

Tập 3 238 8936049885006 2013
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KHítu Moứ TIỀIM H(tH

o l

KH&I noứ tiếno MrtM
__________V

345

o

Khóa noữ TiÉMa HÁN
1 V

345

KHẨU NGỮ TIẾNG HÁN

Sổ tập Sỗ trang ISBN Thời gian XB Đĩa CD kèm 
theo

Tập 1 148 8936049885013 2012 1

Tập 3 185 8936049885020 2012 1

Tập 3 204 8936049885037 2012 1

Tập 4 234 8936049885044 2012 1
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